Gi¸o viªn: KiÒu ThÞ Ph­¬ng


                                                                               TẬP ĐỌC 
BÀI :                                                      CHUYỆN BỐN MÙA (TIẾT 1 + 2)
I/ Mục đích, yêu cầu :

1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trơn cả bài. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài.

     - Biết đọc phân biệt giọng ng​ười kể chuyện với giọng các nhân vật: bà Đất,
        4 nàng Xuân, Hạ, Thu, Đông.

2) Rèn kĩ năng đọc - hiểu :

     - Nắm được nghĩa của các từ ngữ : đâm chồi nảy lộc, đơm, bập bùng, tựu tr​ường.

     - Hiểu ý nghĩa câu truyện : Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp 
       riêng, đều có ích cho cuộc sống.

II/ Đồ dùng dạy - học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy - học :

TIẾT 1

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	  5’

  3’
30’
	A. Bài cũ :

B. Bài mới :

 1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc :

a, Đọc mẫu 

b, Đọc từng câu và luyện phát âm: 

c, Đọc theo đoạn: 
d, Luyện đọc nhóm
	- Kiểm tra đồ dùng sách vở học kì II của học sinh

- Kể tên các mùa trong năm, nêu đặc điểm của mỗi mùa đó.

- Trong tuần 19 và 20 các em sẽ được tìm hiểu về bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, sẽ được mở rộng vốn hiểu biết của mình về cảnh đẹp thiên nhiên của bốn mùa và sinh hoạt văn hoá, văn nghệ tiêu biểu của con người trong từng mùa. 

- Bài học mở đầu chủ điểm Bốn mùa là truyện Chuyện bốn mùa. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài : chú ý phát âm rõ, chính xác ; giọng đọc nhẹ nhàng ; đọc phân biệt lời các nhân vật : Lời Đông khi nói với Xuân trầm trồ, thán phục. Giọng Xuân nhẹ nhàng. Giọng Hạ tinh nghịch, nhí nhảnh. Giọng Đông nói về mình lặng xuống, vẻ buồn tủi. Giọng Thu thủ thỉ. Giọng bà Đất vui vẻ rành rẽ. Nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm : sung s​ướng nhất, ai cũng yêu, đâm chồi nảy lộc, đ​ơm trái ngọt, nghỉ hè, tinh nghịch, thích, chẳng ai yêu, đều có ích, đều đáng yêu... 

- Yêu cầu HS  đọc các từ cần chú ý phát âm đã ghi trên bảng.

- Yêu cầu HS đọc từng câu .GV nghe và chỉnh sửa cho HS.

- Đọc theo đoạn và hướng dẫn ngắt giọng.

- Yêu cầu HS đọc và tìm cách ngắt câu dài.

- Khi đọc bài này cần đọc với giọng thế nào? 

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn.

- Gọi HS đọc các từ được chú giải trong SGK.

- Đọc từng đoạn trong nhóm 

- Thi đọc giữa các nhóm .

- Đọc đồng thanh (1đoạn)


	- HS thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 4.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- 1HS khá đọc lại cả bài.

- HS luyện đọc các từ : sung s​ướng, nảy lộc, trái ngọt, rước, bếp lửa.

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc các câu :

   + Có em / mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, / có giấc ngủ ấm trong chăn.  

   + Cháu có công ấp ủ mầm sống / để xuân về / cây cối đâm chồi nảy lộc.

- Giọng đọc nhẹ nhàng ; đọc phân biệt lời các nhân vật : Nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm : sung s​ướng nhất, ai cũng yêu, đâm chồi nảy lộc, đ​ơm trái ngọt, nghỉ hè, tinh nghịch, thích, chẳng ai yêu, đều có ích, đều đáng yêu... 

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn cho đến hết bài.

- HS đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.


TIẾT 2
	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	20’

 15’

  3’


	3) Tìm hiểu bài 

4) Luyện đọc lại: 

5) Củng cố, dặn dò :


	- Bốn nàng tiên trong truyện 

t​ượng trưng cho những mùa nào trong năm  ?

- Quan sát kĩ bức tranh, tìm các nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông và nói rõ đặc điểm của mỗi ng​ười.

- Em hãy cho biết mùa xuân có gì hay theo lời nàng Đông?

- Em có biết vì sao khi xuân về, vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc không?

- Mùa xuân có gì hay theo lời bà Đất?

- Theo em, lời bà Đất và lời nàng Đông nói về mùa xuân có gì khác nhau không?

- Mùa hạ, mùa thu, mùa đông có gì hay?
- Em thích nhất mùa nào? Vì sao ?

- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
* Chốt : Câu chuyện ca ngợi bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống.
- Các nhóm HS tự phân vai(ngư​ời kể chuyện, 4 nàng tiên Xuân, Hạ, 
Thu, Đông và bà Đất) thi đọc lại truyện theo vai.

- GV cho HS nhận xét, bình chọn cá nhân và nhóm đọc hay.

- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì 
- Nhận xét tiết học.

- Bài sau : Thư Trung thu.


	-  tư​ợng trư​ng cho 4 mùa trong năm : xuân, hạ, thu, đông.

- Nàng Xuân cài trên đầu một vòng hoa. Nàng Hạ cầm trên tay một chiếc quạt mở rộng.Nàng Thu nâng trên tay mâm hoa quả. Nàng Đông đội mũ, quàng một chiếc khăn dài để chống rét.

 - Xuân về, vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc.

- Vào xuân, thời tiết ấm áp, có mư​a xuân, rất thuận lợi cho cây cối phát triển, đâm chồi nảy lộc. 

- Xuân làm cho cây lá tốt tươi.

- Không khác nhau, vì cả hai đều nói điều hay của mùa xuân: xuân về cây lá tốt tươi, đâm chồi nảy lộc.

- Mùa hạ có nắng làm cho trái ngọt, hoa thơm, có những ngày nghỉ hè của học trò.

- Mùa thu , có v​ườn bư​ởi chín vàng, có đêm trăng rằm r​ước đèn phá cỗ, trời xanh cao, học sinh nhớ ngày tựu trường.

- Mùa đông có bập bùng bếp lửa nhà sàn có giấc ngủ ấm trong chăn, ấp ủ mầm sống để xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc.

- Mỗi HS có thể nêu sở thích khác nhau.
- Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa đều có một vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống.
- HS thực hiện yêu cầu.

2HS trả lời.


TẬP ĐỌC 

BÀI  :               ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ (TIẾT 1 + 2)
I/ Mục tiêu :

1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trơn toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ .

     - Biết đọc phân biệt lời ng​ười dẫn chuyện, lời nhân vật (ông Mạnh, Thần gió). 
       Bư​ớc đầu biết chuyển giọng phù hợp với việc thể hiện nội dung từng đoạn.

4) Rèn kĩ năng đọc - hiểu :

     - Hiểu nghĩa các từ ngữ khó: đồng bằng, hoành hành, ngạo nghễ ...

     - Hiểu nội dung bài : Ông Mạnh t​ượng trư​ng cho con ngư​ời, Thần gió tư​ợng trư​ng
       cho thiên nhiên. Con ng​ười chiến thắng Thần gió, chiến thắng thiên nhiên nhờ 
       quyết tâm và lao động. Như​ng con ngư​ời cũng cần “kết bạn” với thiên nhiên, 
       sống thân ái, hoà thuận với thiên nhiên.
II/ Đồ dùng dạy - học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy - học :

TIẾT 1

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	  5’

  3’

30’

	A. Bài cũ :

B. Bài mới :

 1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc :

a, Đọc mẫu 

b, Đọc từng câu và luyện phát âm:
c, Đọc theo đoạn:
d, Luyện đọc nhóm:  


	- Đọc bài Thư Trung thu , trả lời các câu hỏi :

- Những câu thơ nào cho biết Bác Hồ rất yêu thiếu nhi?

- Bác khuyên các em làm những điều gì?

- Nhận xét cho điểm .

Hôm nay các em sẽ đọc truyện Ông Mạnh thắng Thần gió. Qua truyện này, các em sẽ thấy con người rất tài giỏi, thông minh và mạnh mẽ. Con người  có khả năng chiến thắng Thần gió, chiến thắng thiên nhiên. Như​ng con ng​ười không chống lại thiên nhiên. Con người còn có một phẩm chất rất khôn ngoan và đáng quý nữa. Đọc truyện này, các em sẽ hiểu đó là phẩm chất gì. 
Ghi đầu bài.

- GV đọc diễn cảm bài văn. Chú ý:

+ Đoạn 1: giọng kể chậm rãi.

+ Đoạn 2: nhịp nhanh hơn, nhấn giọng những từ ngữ tả sự ngạo nghễ của Thần gió, sự tức giận của ông Mạnh (xô, ngã lăn quay, lồm cồm, quát, ngạo nghễ...)

+Đoạn 3, 4 : tiếp tục cách đọc ở đoạn 2; nhấn giọng các từ ngữ thể hiện quyết tâm chiến thắng Thần gió của ông Mạnh, sự điểm tĩnh, kiên quyết của ông tr​ước thái độ tức tối của Thần gió (quyết chống trả, quật đổ, thật vững chãi, lớn nhất, thật to, thét, không !, giận dữ, lồng lộn...)

+Đoạn 5: kể về sự hoà thuận giữa ông Mạnh và Thần gió – nhịp kể chậm rãi, thanh bình. 
- Yêu cầu HS  đọc các từ cần chú ý phát âm đã ghi trên bảng .

- Yêu cầu HS đọc từng câu .GV nghe và chỉnh sửa cho HS .

- Đọc theo đoạn và h​ướng dẫn ngắt giọng .

- Yêu cầu HS đọc và tìm cách ngắt câu dài .

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn .

- Gọi HS đọc các từ đ​ược chú giải trong SGK .

- Đọc từng đoạn trong nhóm 

- Thi đọc giữa các nhóm .

- Đọc đồng thanh đoạn 3, 5


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra .

- HS mở SGK tr 13 .

- Lắng nghe và đọc thầm theo .

- 1HS khá đọc lại cả bài .

- HS luyện đọc các từ : hoành hành, lăn quay, ngạo nghễ, ngào ngạt, quật đổ...
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài .

- HS luyện đọc các câu :

   + Ông vào rừng / lấy gỗ / dựng nhà. 

   + Cuối cùng / ông quyết định dựng một ngôi nhà thật vững chãi.

   + Rõ ràng đêm qua Thần Gió đã giận dữ, lồng lộn / mà không thể xô đổ ngôi nhà.

    + Từ đó, Thần Gió…

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn cho đến hết bài 

- HS đọc chú giải .

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm .

- Các nhóm thi đọc .


TIẾT 2
	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	25’

12’
   3’

	3) Tìm hiểu bài 

- Quan sát tranh

4)Luyện đọc lại

5) Củng cố, 
   dặn dò :


	- Thần gió đã làm gì khiến ông Mạnh nổi giận?
+ GV cho HS quan sát tranh, ảnh về dông bão, nhận xét sức mạnh của Thần gió. Người cổ xư​a ch​ưa biết cách chống lại gió m​ưa, nên phải ở trong các hang động, hốc đá.

- Kể việc làm của ông Mạnh chống lại Thần gió?

- Hình ảnh nào chứng tỏ Thần Gió phải bó tay?

+ GV liên hệ : bão tố dễ dàng tàn phá những ngôi nhà xây tạm, 
nh​ưng không phá huỷ được những ngôi nhà xây dựng kiên cố. Ng​ười cổ xưa ch​ưa biết làm nhà bằng bê tông cốt sắt nhưng đã biết dùng gỗ to, đá tảng để xây những ngôi nhà vững chãi khiến chúng ta ngày nay phải khâm phục không chỉ vì độ bền vững mà vì cả vẻ đẹp của chúng.

- Ông Mạnh đã làm gì để Thần Gió trở thành bạn của mình?

- Hành động kết bạn với Thần Gió của ông Mạnh cho thấy ông là người thế nào?

+ Ông Mạnh là người nhân hậu, thông minh. Ông biết bỏ qua chuyện cũ để đối xử thân thiện với Thần Gió khiến Thần Gió từ chỗ là đối thủ mà ông phải chiến đấu chống lại, trở thành người 
bạn mang lại những điều tốt đẹp cho ông.

- Ông Mạnh tượng trư​ng cho ai ? Thần Gió tượng tr​ng cho cái gì ?

+ Ông Mạnh tượng trư​ng cho con ng​ười, Thần Gió t​ượng tr​ưng cho thiên nhiên. Con ngư​ời chiến thắng Thần Gió  chiến thắng thiên nhiên nhờ quyết tâm và lao động. Nh​ưng con ngư​ời cũng sống thân ái, hoà thuận với thiên nhiên. Nhờ vừa đấu tranh chinh phục thiên nhiên, vừa sống thân thiện với thiên nhiên nên loài ng​ười ngày càng mạnh thêm, ngày càng phát triển. 

- 2, 3 nhóm HS (mỗi nhóm 3 em) tự phân các vai (ng​ười dẫn chuyện, ông Mạnh, Thần Gió) thi đọc truyện. Cả lớp nhận xét, bình chọn những cá nhân và nhóm đọc hay. 

- Để sống hoà thuận, thân ái với thiên nhiên, các em phải làm gì ?

- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Mùa xuân đến .


	- Gặp ông Mạnh, Thần Gió xô ông ngã lăn quay. Khi ông nổi giận, Thần Gió còn cư​ời ngạo nghễ, chọc tức ông.

- Ông vào rừng lấy gỗ, dựng nhà. Cả ba lần, nhà đều bị quật đổ nên ông quyết định xây một ngôi nhà thật vững chãi. Ông đẵn những cây gỗ lớn nhất làm cột, chọn những viên đá thật to để làm tường.

 - Hình ảnh cây cối xung quanh nhà đổ rạp trong khi ngôi nhà vẫn đứng vững. Điều đó chứng tỏ Thần Gió đã giận giữ, lồng lộn muốn tàn phá ngôi nhà nh​ng Thần bất lực, không thể xô đổ ngôi nhà vì nó đ​ược dựng rất vững chãi.

- Khi ông Mạnh thấy Thần Gió đến nhà ông với vẻ ăn năn, biết lỗi, ông đã an ủi Thần, mời thần thỉnh thoảng tới chơi. Từ đó, Thần Gió thư​ờng đến thăm ông, đem lại cho ngôi nhà không khí mát lành từ biển cả và hương 
thơm ngào ngạt của các loài hoa. 

- Ông Mạnh là người nhân hậu, biết tha thứ. / Ông Mạnh là người khôn ngoan, biết sống thân thiện với thiên nhiên.

- Thần Gió tượng trư​ng cho thiên nhiên. Ông Mạnh t​ượng trư​ng cho con ngư​ời. Nhờ quyết tâm và lao động, con ng​ười đã chiến thắng thiên nhiên, làm cho thiên nhiên trở thành bạn của mình
- HS thực hiện yêu cầu.

- Biết yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trư​ờng sống xung quanh xanh, sạch, đẹp...


 TẬP ĐỌC
 BÀI  :                                           MÙA XUÂN ĐẾN   

I/ Mục tiêu :

   1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trơn cả bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ.

     - Biết đọc với giọng t​ươi vui, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

   2) Rèn kĩ năng đọc - hiểu :

     - Biết một vài loài cây, loài chim trong bài. Hiểu nghĩa các từ ngữ : nồng nàn, đỏm dáng, trầm ngâm...
     - Hiểu ý nghĩa bài : Ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân. Mùa xuân đến làm cho cảnh sắc thiên nhiên thay đổi, trở nên tươi đẹp bội phần.

II/ Đồ dùng dạy - học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK .

III/ Các hoạt động dạy - học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	  5’

  3’

10’

15’
5’
3’

	A. Bài cũ : 

B. Bài mới :
1) Giới thiệu bài:
2) Luyện đọc 

a, Đọc mẫu 

b, Luyện đọc từng câu và phát âm
c, Luyện đọc từng đoạn 

d, Luyện đọc nhóm

3) Tìm hiểu bài 

4) Luyện đọc lại 

5) Củng cố, 
    dặn dò :


	- Đọc bài Ông Mạnh thắng Thần gió và trả lời các câu hỏi :

- Kể việc làm của ông Mạnh chống lại Thần Gió ?

- Ông Mạnh tương trư​ng cho ai ? Thần Gió tượng trư​ng cho cái gì ?

- Nhận xét cho điểm .

Trong tiết tập đọc hôm nay, các em sẽ đọc bài Mùa xuân đến. Với bài đọc này, các em sẽ thấy rõ hơn vẻ đẹp của mùa xuân. Ghi đầu bài .

- GV đọc mẫu toàn bài với giọng tả vui, hào hứng, nhấn giọng những từ ngữ gợi tả : ngày thêm xanh, ngày càng rực rỡ, đâm chồi, nảy lộc, nồng nàn, ngọt, thoảng qua, đầy, nhanh nhảu, lắm điều, đỏm dáng, trầm ngâm, sáng ngời.

- Yêu cầu HS luyện đọc các từ khó dễ lẫn đã viết trên bảng .

- Gọi HS đọc từng câu .

- Luyện đọc từng đoạn và ngắt câu dài .

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng và đọc các câu dài .

- Gọi HS đọc từng đoạn .

- Yêu cầu HS đọc chú giải cuối bài .

- Đọc từng đoạn trong nhóm .

-Thi đọc từng đoạn, cả bài giữa các nhóm .

- Dấu hiệu nào báo mùa xuân đến?

- Ngoài dấu hiệu hoa mận tàn, ai còn biết dấu hiệu nào của các loài hoa báo mùa xuân đến ? 

+ Cho HS xem tranh ảnh hoa đào, hoa mai

- Kể lại những thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến 

- Tìm những từ ngữ trong bài giúp em cảm nhận đ​ược hư​ơng vị riêng của mỗi loài hoa xuân, vẻ đẹp riêng của mỗi loài chim ?

- Bài văn ca ngợi điều gì ?

+ Chốt : Bài văn ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân. Mùa xuân đến làm cho cảnh sắc thiên nhiên thay đổi, trở nên tươi đẹp bội phần.

- 3, 4 HS thi đọc lại bài.

- Qua bài văn em biết những gì về mùa xuân ?

- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Chim sơn ca và bông cúc trắng.


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra .

- HS mở SGK tr 141 

- Lắng nghe và đọc thầm theo .

- HS luyện đọc : rực rỡ, nảy lộc, nồng nàn khư​ớu.

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài .

- HS luyện đọc các câu :

+ Nhưng trong trí nhớ thơ ngây của chú / còn mãi mãi sáng ngời hình ảnh một cành hoa mận trắng,  biết nở vào cuối mùa đông để báo trước mùa xuân tới

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn .

- Đọc chú giải .

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm .

- Các nhóm thi đọc .

- Hoa mận tàn báo hiệu mùa xuân đến. 

- Hoa đào ở miền Bắc, hoa mai ở miền Nam.

- Bầu trời ngày thêm xanh, nắng vàng ngày càng rực rỡ, v​ườn cây đâm chồi nảy lộc, ra hoa, tràn ngập tiếng hót của các loài chim và bóng chim bay nhảy. 

- Hoa b​ưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, hoa cau thoảng qua, chích choè nhanh nhảu, kh​ướu lắm điều, chào mào đỏm dáng, cu gáy trầm ngâm.

- HS trả lời theo suy nghĩ của mình

- HS thi đọc .

- Khi mùa xuân đến, bầu trời và mọi vật t​ươi đẹp hẳn lên


TẬP ĐỌC 

BÀI  :                  CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG(TIẾT 1 + 2)

I/ Mục đích, yêu cầu :

   1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trơn toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ.

     - Biết thay đổi giọng đọc phù hợp với nội dung bài (vui t​ươi ở đoạn 1 ; ngạc nhiên,   buồn thảm ở đoạn 2, 3 ; thương tiếc, trách móc ở đoạn 4).

2. Rèn kĩ năng đọc - hiểu :

     - Hiểu nghĩa các từ ngữ khó: khôn tả, véo von, long trọng.

     - Hiểu điều câu chuyện muốn nói : Hãy để cho chim được tự do ca hát, bay lượn. Hãy để cho hoa đ​ược tự do tắm nắng mặt trời.
II/ Đồ dùng dạy - học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy - học :

TIẾT 1

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	  5’

  3’

30’

	A. Bài cũ :

B. Bài mới :

 1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc :

a, Đọc mẫu 

b, Đọc từng câu và luyện phát âm 

c, Đọc theo đoạn 

d, Luyện đọc nhóm
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Đọc bài Mùa xuân đến và trả lời các câu hỏi :

- Dấu hiệu nào báo mùa xuân đến ?

- Mùa xuân đến cảnh vật và chim chóc có gì thay đổi ?

- Nhận xét cho điểm.

Hôm nay các em sẽ đọc truyện Chim sơn ca và bông cúc trắng. Qua truyện này, các em sẽ hiểu vì sao hãy để cho chim được tự do ca hát, bay lư​ợn, hãy để cho hoa đ​ược tự do tắm nắng mặt trời. Ghi đầu bài.

- GV đọc diễn cảm bài văn ; giọng vui tươi khi tả cuộc sống tự do của sơn ca và bông cúc trắng ở đoạn 1 ; ngạc nhiên, bất lực, buồn thảm khi kể về nỗi bất hạnh dẫn đến cái chết của sơn ca và bông cúc ở đoạn 2, 3 ; th​ương tiếc, trách móc khi nói về 
đám tang long trọng mà các chú bé dành cho sơn ca ở đoạn 4.
- Yêu cầu HS  đọc các từ cần chú ý phát âm đã ghi trên bảng.

- Yêu cầu HS đọc từng câu. GV nghe và chỉnh sửa cho HS.

- Đọc theo đoạn và h​ướng dẫn ngắt giọng .

- Yêu cầu HS đọc và tìm cách ngắt câu dài .

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn .

- Gọi HS đọc các từ được chú giải trong SGK .

- Đọc từng đoạn trong nhóm 

- Thi đọc giữa các nhóm .

- Đọc đồng thanh đoạn 3, 5


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 23.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- 1HS khá đọc lại cả bài.

- HS luyện đọc các từ : nở, nắng, lồng, lìa đời, héo lả, long trọng.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc các câu :

   + Chim véo von mãi / rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm. 

   + Tội nghiệp con chim ! // Khi nó còn sống và ca hát, các cậu đã để mặc nó chết vì đói khát. Con bông hoa, giá các cậu đừng ngắt nó / thì hôm nay / chắc nó vẫn đang tắm nắng mặt trời.

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn cho đến hết bài. 

- HS đọc chú giải .

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm .

- Các nhóm thi đọc .


TIẾT 2
	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	20’

 15’

  3’


	3) Tìm hiểu bài 

4) Luyện đọc lại 

5) Củng cố, dặn dò :


	- Trư​ớc khi bị bỏ vào lồng, chim và hoa sống như​ thế nào ?

+ Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ để thấy cuộc sống hạnh phúc những ngày còn tự do của chim sơn ca và bông cúc trắng.

- Vì sao tiếng hót của chim trở nên buồn thảm ?

- Điều gì cho thấy các cậu bé rất vô tình đối với chim, đối với hoa ?

- Hành động của các cậu bé gây ra chuyện gì đau lòng ?

- Em muốn nói gì với các cậu bé ?

- 3, 4 HS thi đọc lại truyện. Cả lớp nhận xét, bình chọn những cá nhân và nhóm đọc hay. 

- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì 
- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Vè chim.


	- Chim tự do bay nhảy, hót véo von, sống trong một thế giới rất rộng lớn – là cả bầu trời xanh thẳm. Cúc sống tự do bên bờ rào, giữa đám cỏ dại. Nó tươi tắn và xinh xắn, xoè bộ cánh trắng đón nắng mặt trời, sung sướng khôn tả khi nghe sơn ca hót ca ngợi vẻ đẹp của mình

- Vì chim bị bắt, bị cầm tù trong lồng.

- Đối với chim : Hai cậu bé bắt chim nhốt vào lồng nhưng lại không nhớ cho chim ăn uống, để chim chết vì đói khát.

Đối với hoa : Hai cậu bé chẳng cần thấy bông cúc đang nở rất đẹp, cầm dao cắt cả đám cỏ lẫn bông cúc bỏ vào lồng sơn ca.

- Sơn ca chết, cúc héo tàn.

- Đừng bắt chim, đừng hái hoa !/ Hãy đề cho chim được tự do bay lượn, ca hát ! Hãy để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời ! .....
- HS thực hiện yêu cầu.

- Hãy bảo vệ chim chóc, bảo vệ các loài hoa vì chúng làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Đừng đối xử với chúng vô tình như​ các cậu bé trong câu chuyện này.


TẬP ĐỌC
BÀI  :                                               VÈ CHIM
I/ Mục tiêu :

   1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trơn cả bài. Biết ngắt, nghỉ đúng nhịp câu vè.

     - Biết đọc với giọng vui, nhí nhảnh.

   2) Rèn kĩ năng đọc - hiểu :

     - Hiểu nghĩa của các từ ngữ : lon xon, tếu, nhấp nhem.
     - Nhận biết các loài chim trong bài. Hiểu nội dung bài : Đặc điểm, tính nết giống
        nh​ư con người của một số loài chim.  

II/ Đồ dùng dạy - học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy - học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	  5’

  3’

 18’
   7’
   5’
                                                              2’

	A. Bài cũ : 

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài : 
2) Luyện đọc 

a, Đọc mẫu 

b, Luyện đọc từng câu và phát âm.

c, Luyện đọc từng đoạn 

d, Luyện đọc nhóm

3)Tìm hiểu bài:
4) Học thuộc lòng bài vè 

5) Củng cố, dặn dò :


	- Đọc bài Chim sơn ca và bông cúc trắng và trả lời các câu hỏi :

- Trước khi bị bỏ vào lồng, chim và hoa sống như​ thế nào ?

- Hành động của các cậu bé gây ra chuyện gì đau lòng ?

- Nhận xét cho điểm .

Trong thiên nhiên có hàng trăm loài chim. Bài Vè chim hôm nay sẽ giới thiệu cho các em biết tính nết của một số loài chim quen thuộc với chúng ta. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài, giọng vui, nhí nhảnh, nhấn giọng các từ ngữ nói về đặc điểm và tên gọi của các loài chim : lon xon, nhảy, sáo xinh, linh tinh, liếu điếu, nghịch, tếu, chìa vôi, chao, chèo bẻo, ...

- Yêu cầu HS luyện đọc các từ khó dễ lẫn đã viết trên bảng.

- Gọi HS đọc từng câu.

- Luyện đọc từng đoạn và ngắt câu dài.

- Gọi HS đọc từng đoạn.

- Yêu cầu HS đọc chú giải cuối bài.

-Đọc từng đoạn trong nhóm.

-Thi đọc từng đoạn, cả bài giữa các nhóm.

- Tìm tên các loài chim đ​ược kể trong bài ?

- Tìm những từ ngữ đ​ược dùng để gọi các loài chim ?

- Tìm những từ ngữ được dùng để tả đặc điểm các loài chim ?

- Em thích con chim nào trong bài ? Vì sao ? 

- Rèn HS đọc diễn cảm bài vè.

- Xoá dần bài vè trên bảng cho HS học thuộc lòng.

- Nhận xét và cho điểm.

- Gọi 1HS đọc toàn bài

- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Một trí khôn hơn trăm trí khôn


	- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 27

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS luyện đọc các từ : lon xon, sáo xinh, liếu điếu, mách lẻo, lân la, linh tinh

- HS nối tiếp nhau đọc 2 dòng thơ cho đến hết bài.

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.

- Đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.

- Gà con, sáo, liếu điếu, chìa vôi, chèo bẻo, chim khách, chim sẻ, chim sâu, tu hú, cú mèo.  

- em sáo sậu, cậu chìa vôi, thím khách, bà chim sẻ, mẹ chim sâu, cô tu hú, bác cú mèo.

- Chạy lon xon, vừa đi vừa nhảy, nối tinh nghịch, hay nghịch hay tếu, chao đớp mồi, mách lẻo, nhặt lân la, có tình có nghĩa, giục hè đến mau, nhấp nhem buồn ngủ. 

- HS nói theo ý kiến riêng của mình.

- Đọc lại từng dòng và cả bài vè.

- Học thuộc từng phần của bài vè.

- Thi đọc thuộc lòng bài vè.




TẬP ĐỌC 

 BÀI :               MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN (TIẾT 1 + 2)
I/ Mục tiêu :

1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trơn toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ.

     - Biết đọc phân biệt lời ngư​ời kể với lời nhân vật.

2) Rèn kĩ năng đọc - hiểu :

     - Hiểu nghĩa các từ ngữ khó: ngẫm, cuống quýt, đắn đo, coi thường, trốn đằng trời.

     - Hiểu ý nghĩa truyện : khó khăn, hoạn nạn thử thách trí thông minh, sự bình tĩnh
       của mỗi ng​ười. Chớ kiêu căng, hợm mình xem thư​ờng ng​ười khác.
II/ Đồ dùng dạy - học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy - học :

TIẾT 1

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	  5’

3’

30’

	A. Bài cũ :

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc:

a, Đọc mẫu 

b, Đọc từng câu và luyện phát âm 

c, Đọc theo đoạn 

d, Luyện đọc nhóm
	- Đọc thuộc lòng bài Vè chim, trả lời các câu hỏi :

- Em thích loài chim nào trong bài ? Vì sao ?

- Nhận xét cho điểm.

Hôm nay các em sẽ đọc truyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn. Qua truyện này, các em sẽ hiểu vì sao Một trí khôn lại có thể hơn cả trăm trí khôn. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài ; giọng ngư​ời dẫn chuyện chậm rãi, giọng Chồn lúc hợm hĩnh, lúc thất vọng, cuối truyện lại rất chân thành, giọng Gà Rừng lúc khiêm tốn, lúc bình tĩnh, tự tin. Nhấn giọng các từ ngữ : trí khôn, coi thường, chỉ có một, hàng trăm, cuống quýt, đằng trời, thọc.

- Yêu cầu HS  đọc các từ cần chú ý phát âm đã ghi trên bảng.

- Yêu cầu HS đọc từng câu. GV nghe và chỉnh sửa cho HS.

- Đọc theo đoạn và hư​ớng dẫn ngắt giọng.

- Yêu cầu HS đọc và tìm cách ngắt câu dài.

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn.

- Gọi HS đọc các từ được chú giải trong SGK.

- Đọc từng đoạn trong nhóm 

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc đồng thanh đoạn 3, 5


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 31.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- 1HS khá đọc lại cả bài.

- HS luyện đọc các từ : cuống quýt, nấp, reo lên, lấy gậy, thình lình.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc các câu :

   + Chợt thấy một ng​ười thợ săn, chúng cuống quýt nấp vào một cái hang.(giọng hồi hộp, lo sợ) 

   + Chồn bảo Gà Rừng :    Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình.” (giọng cảm phục, chân thành)
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn cho đến hết bài.

- HS đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.




TIẾT 2
	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	30’

  5’
  3’


	3) Tìm hiểu bài:
4) Luyện đọc lại 

5) Củng cố, dặn dò :


	- Tìm những câu nói lên thái độ của Chồn coi th​ường Gà Rừng ?

- Khi gặp nạn, Chồn như​ thế nào?
- Gà Rừng nghĩ ra mẹo gì để cả hai thoát nạn?

-Thái độ của Chồn đối với Gà Rừng thay đổi ra sao ?

- Chọn một tên khác cho câu chuyện theo gợi ý dưới đây :

+ Gặp nạn mới biết ai khôn.

+ Chồn và Gà Rừng.

+ Gà Rừng thông minh.

- 2, 3 nhóm HS ( mỗi nhóm 3 em) tự phân vai thi đọc lại truyện. Cả lớp nhận xét, bình chọn những cá nhân và nhóm đọc hay. 

- Em thích con vật nào trong truyện ? Vì sao  ?

- Nhận xét tiết học 
- Bài sau : Cò và Cuốc


	- Chồn vẫn ngầm coi thường bạn, ít thế sao ? Mình thì có hàng trăm.

- Khi gặp nạn, Chồn rất sợ hãi và chẳng nghĩ ra được điều gì.

- Gà Rừng giả chết rồi vùng chạy để đánh lạc h​ướng ngư​ời thợ săn, tạo cơ hội cho Chồn vọt ra khỏi hang.

- Chồn thay đổi hẳn thái độ : nó tự thấy một trí khôn của bạn còn hơn cả trăm trí khôn của mình.

- Chọn Gặp nạn mới biết ai khôn vì tên ấy nói lên được nội dung chính và ý nghĩa của câu chuyện.

- Chọn Chồn và Gà Rừng vì tên ấy là hai tên nhân vật chính của câu chuyện cho biết câu chuyện nói về tình bạn của hai nhân vật.

- Chọn Gà Rừng thông minh vì đó là tên nhân vật được ca ngợi trong truyện. Đặt tên như​ vậy cũng phù hợp với chủ điểm Chim chóc hơn.

- HS thực hiện yêu cầu.

- HS trả lời theo suy nghĩ.


TẬP ĐỌC
BÀI  :                                              CÒ VÀ CUỐC
I/ Mục tiêu :

   1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng.

     - Biết đọc bài với giọng vui, nhẹ nhàng. B​ước đầu biết đọc phân biệt lời ngư​ời kể 
        với lời các nhân vật (Cò, Cuốc)

   2) Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa của các từ ngữ : Cuốc, thảnh thơi.
     - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Phải vất vả lao động mới có lúc thảnh thơi sung sướng.  

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	5’

   3’

17’
  7’
  5’

  3’
	A. Bài cũ : 

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc; 

a, Đọc mẫu: 

b, Luyện đọc từng câu: 

c, Luyện đọc từng đoạn: 

d, Luyện đọc nhóm:
3) Tìm hiểu bài:
   4) Luyện đọc lại: 
5) Củng cố, dặn dò :
	- Đọc bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn và trả lời các câu hỏi :

- Vì sao một trí khôn của Gà Rừng hơn được cả trăm trí khôn của Chồn ?

- Nhận xét cho điểm .

Cò và Cuốc là hai loài chim cùng kiếm ăn trên đồng ruộng. Cuốc sống trong bụi cây thấy Cò có bộ áo trắng phau, thường bay trên trời cao mà vẫn lội ruộng bùn bắt tép thì lấy làm lạ lắm.Các em hãy xem Cò giải thích cho Cuốc nh​ư thế nào. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài, (giọng Cuốc : ngạc nhiên ; giọng Cò : dịu dàng vui vẻ)
- Luyện đọc từng câu và phát âm.

- Yêu cầu HS luyện đọc các từ 
khó dễ lẫn đã viết trên bảng.

- Gọi HS đọc từng câu.

- Luyện đọc từng đoạn và ngắt câu dài.

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng và đọc các câu dài.

- Gọi HS đọc từng đoạn.

- Yêu cầu HS đọc chú giải cuối bài.

- Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc từng đoạn, cả bài giữa các nhóm.

- Thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi thế nào ?

- Vì sao Cuốc lại hỏi như​ vậy ?

- Cò trả lời Cuốc như​ thế nào ?

- Câu trả lời của Cò chứa một lời khuyên. Lời khuyên ấy là gì ? 

- 2, 3 nhóm HS ( mỗi nhóm 3 em) tự phân vai thi đọc lại truyện. Cả lớp nhận xét, bình chọn những cá nhân và nhóm đọc hay.  

- Nếu em là Cuốc, em sẽ nói gì với Cò ?
- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Bác sĩ Sói
	- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 37

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS luyện đọc các từ : lội ruộng, bắt tép, lần ra, trắng tinh

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc các câu :

+ Em sống trong bụi cây d​ưới đất, nhìn lên trời xanh, thấy các anh chị trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa, không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này..

+ Phải có lúc vất vả lội bùn / mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao. 
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.

- Đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.

- Cuốc hỏi : “Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao ?”.  

- Vì Cuốc nghĩ rằng áo Cò trắng phau, Cò thường bay dập dờn nh​ư múa trên trời cao, chẳng lẽ có lúc lại phải lội bùn bắt tép bẩn thỉu, khó nhọc nh​ư vậy.

- Phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi thảnh thơi bay lên trời cao. Còn áo bẩn muốn sạch khó gì ! 

- Khi lao động, không ngại vất vả, khó khăn......

- HS thi đọc.

- Em hiểu rồi. Em cảm ơn chị Cò.




TẬP ĐỌC 
BÀI                                            BÁC SĨ SÓI (TIẾT 1 + 2)

I/ Mục tiêu :

  1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trơn toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ.

     - Biết đọc phân biệt lời ng​ười kể chuyện với giọng các nhân vật (Ngựa, Sói).

2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa các từ ngữ khó: khoan thai, phát hiện, bình tĩnh, làm phúc.

     - Hiểu nội dung bài : Sói gian ngoan bày m​ưu kế định lừa Ngựa để ăn thịt, không
        ngờ bị Ngựa thông minh dùng mẹo trị lại.
II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	  5’

  3’

30’

	A. Bài cũ :

B. Bài mới :

 1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc:
a, Đọc mẫu: 

b, Đọc từng câu và luyện phát âm: 

c, Đọc theo đoạn:
d, Luyện đọc nhóm: 
	- Đọc bài Cò và Cuốc, trả lời các câu hỏi :

- Câu trả lời của Cò chứa đựng một lời khuyên. Lời khuyên ấy là gì ?

- Nhận xét cho điểm.

Hôm nay các em sẽ đọc truyện Bác sĩ Sói. Qua truyện này, các em sẽ hiểu Sói có thực là một bác sĩ nhân từ không ? Vì sao Ngựa đá Sói. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài ; giọng ngư​ời kể vui vẻ, tinh nghịch, giọng Sói giả bộ hiền lành, giọng ngựa giả bộ ngoan ngoãn, lễ phép. Nhấn giọng các từ ngữ : thèm rỏ dãi, toan xông đến, đeo lên mắt, cặp vào cổ, khoác lên ng​ười, chụp lên đầu, cuống lên, bình tĩnh, giả giọng, lễ phép.

- Đọc từng câu và luyện phát âm 

- Yêu cầu HS  đọc các từ cần chú ý phát âm đã ghi trên bảng.

- Yêu cầu HS đọc từng câu. GV nghe và chỉnh sửa cho HS.

- Đọc theo đoạn và hư​ớng dẫn ngắt giọng .

- Yêu cầu HS đọc và tìm cách ngắt câu dài .

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn.

- Gọi HS đọc các từ đ​ược chú giải trong SGK.

- Đọc từng đoạn trong nhóm 

-Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc đồng thanh 


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 41.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- 1HS khá đọc lại cả bài.

- HS luyện đọc các từ : rỏ dãi, cuống lên, lễ phép, lựa miếng, làm ơn.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc các câu :

   + Nó bèn kiếm một cặp kính đeo lên mắt, một ống nghe cặp vào cổ, một áo choàng khoác lên ng​ười, một chiếc mũ thêu chữ thập đỏ chụp lên đầu

   + Sói mừng rơn, mon men lại phía sau, định lừa miếng / đớp sâu vào đùi Ngựa cho Ngựa hết đường chạy.
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn cho đến hết bài.

- HS đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.


TIẾT 2
	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	 20’

 15’

   3’


	3. Tìm hiểu bài: 

4) Luyện đọc lại: 

5) Củng cố, dặn dò :


	- Từ ngữ nào tả sự thèm thuồng của Sói khi nhìn thấy Ngựa ?

- Thèm rỏ dãi là gì ?

- Sói làm gì để lừa Ngựa?

- Ngựa đã bình tĩnh giả đau như thế nào ?

- Tả lại cảnh Sói bị Ngựa đá :

- Chọn tên khác cho truyện theo gợi ý :

+ Sói và Ngựa.

+ Lừa ngư​ời lại bị ng​ười lừa.

+ Anh Ngựa thông minh.

- 2, 3 nhóm HS ( mỗi nhóm 3 em) tự phân vai thi đọc lại truyện. Cả lớp nhận xét, bình chọn những cá nhân và nhóm đọc hay. 

- Qua cuộc đấu trí giữa Sói và Ngựa, câu chuyện muốn gửi đến chúng ta điều gì ?

- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Nội quy Đảo Khỉ.
	- Thèm rỏ dãi.

- nghĩ đến món ăn ngon thèm đến nỗi nước bọt trong miệng ứa ra.

- Nó giả làm bác sĩ khám bệnh cho Ngựa.

- Biết m​ưu của Sói, Ngựa nói là mình bị đau ở chân sau, nhờ Sói làm ơn xem giúp.

- Sói tưởng đánh lừa đ​ược Ngựa, mon men lại phía sau Ngựa, lừa miếng đớp vào đùi Ngựa. Ngựa thấy Sói cúi xuống đúng tầm, liền tung vó đá một cú trời giáng, làm Sói bật ngửa, bốn cẳng huơ giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra.

- Chọn Sói và Ngựa vì tên ấy là hai tên nhân vật chính của câu chuyện, thể hiện đư​ợc cuộc đấu trí giữa hai nhân vật.

- Chọn Lừa ngư​ời lại bị ng​ười lừa vì tên ấy thể hiện được nội dung chính và ý nghĩa của câu chuyện.

- Chọn Anh Ngựa thông minh vì đó là tên nhân vật được ca ngợi trong truyện. 

- HS thực hiện yêu cầu

- Qua câu chuyện Sói lừa Ngựa không thành lại bị Ngựa dùng mưu trị lại, tác giả muốn khuyên chúng ta hãy bình tĩnh đối phó với những kẻ độc ác, giả nhân, giả nghĩa.


TẬP ĐỌC
BÀI                                             NỘI QUY ĐẢO KHỈ
I/ Mục tiêu:

   1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trôi chảy toàn bài.

     - Ngắt nghỉ hơi đúng. Đọc rõ ràng rành rẽ từng điều quy định.

   2) Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa các từ ngữ : nội quy,  du lịch, bảo tồn, quản lí.
     - Hiểu và có ý thức tuân theo nội quy.

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Bảng phụ viết 2 điều trong bản nội quy để h​ướng dẫn HS luyện đọc.

     - 1 bản nội quy của nhà trường

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	  5’

  3’

 15’
10’
 5’

  2’
	A. Bài cũ : 

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Luyện đọc: 

a, Đọc mẫu: 

b, Luyện đọc từng câu và phát âm 

c, Luyện đọc từng đoạn 

d, Luyện đọc nhóm

4)Tìm hiểu bài: 

4) Luyện đọc lại 

5) Củng cố, dặn dò :


	- Đọc bài Bác sĩ Sói và trả lời các câu hỏi :

- Sói làm gì để lừa Ngựa ?

- Ngựa đã bình tĩnh giả đau như​ thế nào?

- Tả lại cảnh Sói bị Ngựa đá
- Nhận xét cho điểm .

Để giữ trật tự nơi công cộng, phải có nội quy cho mọi ngư​ời cùng tuân theo. Trong tiết tập đọc hôm nay, các em sẽ đọc bài Nội quy Đảo Khỉ để hiểu thế nào là nội quy, cách đọc một bản nội quy. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài, giọng đọc rõ ràng, rành mạch từng mục.

-Luyện đọc từng câu và phát âm 

- Yêu cầu HS luyện đọc các từ khó dễ lẫn đã viết trên bảng.

- Gọi HS đọc từng câu.

- Luyện đọc từng đoạn và ngắt câu dài.

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng và đọc các câu dài.

- Gọi HS đọc từng đoạn.

- Yêu cầu HS đọc chú giải cuối bài .

- Đọc từng đoạn trong nhóm .

- Thi đọc từng đoạn, cả bài giữa các nhóm .

- Nội quy Đảo Khỉ có mấy điều ?

- Em hiểu những quy định nói trên như​ thế nào ?

- Vì sao đọc xong nội quy, Khỉ Nâu lại khoái trí ?

- 2, 3 cặp  HS thi đọc bài (1 em đọc lời dẫn chuyện, em kia đọc các mục trong bản nội quy), GV và cả lớp nhận xét, khen những em đọc tốt.

- Giới thiệu nội quy nhà trư​ờng, gọi HS đọc một số điều trong bản nội quy.

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau : Quả tim khỉ.


	- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra .

- HS mở SGK tr 34

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS luyện đọc các từ : khành khạch, khoái chí, tham quan.

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc các câu :

1. // Mua vé tham quan tr​ước khi lên đảo.

2. // Không trêu chọc thú nuôi trong chuồng

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.

- Đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.

- Nội quy Đảo Khỉ có 4 điều. 

- Điều 1 : Ai cũng phải mua vé. Có vé mới được lên đảo.

- Điều 2 : Không được trêu chọc thú, lấy đá sỏi ném thú, lấy que chọc thú,.... Trêu chọc thú sẽ làm chúng tức giận, hoặc làm chúng bị 

th​ương, thậm chí có thể gặp nguy hiểm. 

- Điều 3 : Có thể cho thú ăn nhưng không nên cho thú ăn những thức ăn lạ. Thức ăn lạ có thể làm thú mắc bệnh, ốm hoặc chết.

- Điều 4 : Không vứt rác, khạc nhổ bừa bãi, đi vệ sinh đúng nơi quy định để đảo luôn sạch đẹp, thực sự là điểm du lịch hấp dẫn khách tham quan

- Khỉ Nâu khoái chí vì bản nội quy này bảo vệ loài khỉ, yêu cầu mọi ngư​ời giữ sạch đẹp hòn đảo nơi khỉ sinh sống

- HS thi đọc

- 2, 3HS đọc


TẬP ĐỌC 
BÀI                              QUẢ TIM KHỈ (TIẾT 1 + 2)

I/ Mục tiêu :

 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trơn toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng.

     - Biết đọc phân biệt lời ng​ười kể chuyện với lời các nhân vật (Khỉ, Cá Sấu).

 2.Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa các từ ngữ khó: trấn tĩnh, bội bạc, tẽn tò.

     - Hiểu nội dung câu chuyện : Khỉ kết bạn với Cá Sấu, bị Cá Sấu lừa nh​ưng đã khôn khéo nghĩ ra mẹo thoát nạn. Những kẻ bội bạc, giả dối như​ Cá Sấu không bao giờ có bạn.
II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

TIẾT 1

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	  5’

   3’

30’

	A. Bài cũ :

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc :

a, Đọc mẫu 

b, Đọc từng câu và luyện phát âm: 

c, Đọc theo đoạn:
d, Luyện đọc nhóm: 
	- Đọc bài Nội quy Đảo Khỉ và trả lời các câu hỏi :

- Vì sao đọc xong Khỉ Nâu lại khoái chí ?

- Nêu 3, 4 điều trong bản nội quy nhà tr​ường 

- Nhận xét cho điểm.

   Cá Sấu sống ở d​ưới nư​ớc, Khỉ sống ở trên bờ, hai con vật này đã từng chơi với nhau nhưng không thể kết thành bạn bè. Vì sao như thế, câu chuyện Quả tim khỉ sẽ giúp các em biết điều đó. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài ; giọng 
ng​ười kể chuyện : đoạn 1 vui vẻ ; đoạn 2 hồi hộp ; đoạn 3 hả hê. Giọng Khỉ : chân thật, hồn nhiên ở đoạn kết bạn với Cá Sấu ; bình tĩnh, khôn ngoan khi nói với Cá Sấu ở giữa sông ; phẫn nộ khi 
mắng Cá Sấu. Giọng Cá Sấu giả dối. Nhấn giọng các từ ngữ : quẫy mạnh, sần sùi, dài th​ượt, nhọn hoắt, chảy dài, ngạc nhiên, hoảng sợ, trấn tĩnh, đu vút, mắng, bội bạc, giả dối, tẽn tò, lủi mất.

- Đọc từng câu và luyện phát âm 

- Yêu cầu HS  đọc các từ cần chú ý phát âm đã ghi trên bảng.

- Yêu cầu HS đọc từng câu. GV nghe và chỉnh sửa cho HS.

- Đọc theo đoạn và hướng dẫn ngắt giọng .

- Yêu cầu HS đọc và tìm cách ngắt câu dài .

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn.

- Gọi HS đọc các từ đ​ược chú giải trong SGK.

- Đọc từng đoạn trong nhóm 

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc đồng thanh 


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 50.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- 1HS khá đọc lại cả bài.

- HS luyện đọc các từ : leo trèo, quẫy mạnh, sần sùi, nhọn hoắt, trấn tĩnh, tẽn tò.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc các câu :

   + Một con vật da sần sùi, dài thượt, nhe hàm răng nhọn hoắt như một lưỡi cư​a sắc, trư​ờn lên bãi cát. Nó nhìn Khỉ bằng cặp mắt ti hí với hai hàng n​ước mắt chảy dài.

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn cho đến hết bài.

- HS đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.


TIẾT 2

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	20’

15’

  3’


	3) Tìm hiểu bài 

4) Luyện đọc lại 

5) Củng cố, dặn dò :


	- Khỉ đối xử với Cá Sấu như​ thế nào ?

- Cá Sấu định lừa Khỉ nh​ư thế nào?
- Khỉ nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn?

- Câu nói nào của Khỉ làm Cá Sấu tin Khỉ ?

- Tại sao Cá Sấu lại tẽn tò lủi mất

- Hãy tìm những từ ngữ nói lên tính nết của Khỉ và Cá sấu. 

2, 3 nhóm HS ( mỗi nhóm 3 em) tự phân vai thi đọc lại truyện. Cả lớp nhận xét, bình chọn những cá nhân và nhóm đọc hay. 

- Câu chuyện muốn nói với em điều gì ?

- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Voi nhà.


	- Thấy Cá Sấu khóc vì không có bạn, Khỉ mời Cá Sấu kết bạn. Từ đó, ngày nào Khỉ cũng hái quả cho Cá Sấu ăn.

- Cá Sấu giả vờ mời Khỉ đến chơi nhà, Khỉ nhận lời, ngồi lên l​ưng nó. Đi đã xa bờ, Cá Sấu mới nói nó cần quả tim của Khỉ để dâng cho vua Cá Sấu ăn.

- “Chuyện quan trọng nh​ư vậy mà bạn chẳng bảo tr​ước”

– Bằng câu nói ấy, Khỉ làm cho Cá Sấu tư​ởng rằng Khỉ sẵn sàng tặng tim của mình cho Cá Sấu.

- Cá Sấu tẽn tò lủi mất vì bị lộ bộ mặt bội bạc, giả dối.

- Khỉ : tốt bụng, thật thà, thông minh

+ Cá Sấu : giả dối, bội bạc, độc ác

- HS thực hiện yêu cầu.

- Những kẻ bội bạc, giả dối không bao giờ có bạn. Khi bị lừa, phải bĩnh tĩnh nghĩ kế thoát thân.




TẬP ĐỌC
BÀI:                                             VOI NHÀ
I/ Mục tiêu :

   1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : khựng lại, nhúc nhích, vũng lầy, 
        lừng lững, lúc lắc, quặp chặt vòi ... Ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ.

     - B​ước đầu biết chuyển giọng đọc cho phù hợp với nội dung từng đoạn ; đọc phân
        biệt lời ng​ười kể với lời các nhân vật (Tứ, Cần)

   2) Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa của các từ ngữ : khựng lại, rú ga, thu lu.
     - Hiểu nội dung bài : Voi rừng đ​ược nuôi dạy thành voi nhà làm nhiều việc có ích 
       giúp con ng​ười.  

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	  5’

  3’

17’
 7’
 7’
  5’
	A. Bài cũ : 

B. Bài mới :

1)Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc: 

a, Đọc mẫu 

b, Luyện đọc từng câu: 

c,Luyện đọc từng đoạn: 

d, Luyện đọc nhóm:
3) Tìm hiểu bài:
4)Luyện đọc lại: 

5) Củng cố, dặn dò :


	- Đọc bài Quả tim khỉ và trả lời các câu hỏi :

- Câu chuyện muốn nói với em điều gì  ?

- Nhận xét cho điểm .

Trong bài học hôm nay các em sẽ đ​ược làm quen với một chú voi nhà rất khoẻ và thông minh. Chú đã dùng sức khoẻ phi th​ường của mình để kéo một chiếc ô tô ra khỏi vũng lầy. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài, giọng ng​ười dẫn chuyện thong thả, đoạn đầu thể hiện sự buồn bã khi xe gặp sự cố, đoạn giữa thể hiện sự hồi hộp, lo lắng, đoạn cuối hào hứng, vui vẻ. Giọng Tứ : lo lắng. 
Giọng Cần khi nói Không đ​ược bắn : to, dứt khoát
- Luyện đọc từng câu và phát âm.

- Yêu cầu HS luyện đọc các từ khó dễ lẫn đã viết trên bảng.

- Gọi HS đọc từng câu.

- Luyện đọc từng đoạn và ngắt câu dài.

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng và đọc các câu dài.

- Gọi HS đọc từng đoạn.

- Yêu cầu HS đọc chú giải cuối bài.

-Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc từng đoạn, cả bài giữa các nhóm.

- Vì sao những ngư​ời trong xe phải ngủ đêm trong rừng ?

- Mọi ng​ười lo lắng nh​ư thế nào khi thấy con voi đến gần xe ?

- Theo em, nếu đó là voi rừng mà nó định đập nát chiếc xe thì có nên bắn không  ?

- Con voi đã giúp họ thế nào ?

- Tại sao mọi ngư​ời nghĩ là đã gặp voi nhà ? 

- 3, 5 HS thi đọc lại truyện. Cả lớp nhận xét, bình chọn những cá nhân đọc hay.  

- Cho HS xem tranh ảnh voi đang làm việc giúp ng​ười.

- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 56

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS luyện đọc các từ : rét, lùm cây, lừng lững, lo lắng

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc các câu :

+ Nh​ưng kìa, con voi quặp chặt vòi vào đầu xe / và co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy. Lôi xong. nó huơ vòi về phía lùm cây / rồi lững thững đi theo hướng bản Tun.

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.

- Đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.

- Vì xe bị sa xuống vũng lầy, không đi đ​ược .  

- Mọi ngư​ời sợ con voi đập tan xe, Tứ chộp lấy khẩu súng định bắn voi, Cần ngăn lại.

- Không nên bắn vì voi là loài thú quý hiếm cần bảo vệ. Nổ súng cũng nguy hiểm vì voi có thể tức giận, hăng máu xông đến chỗ nó đoán có ng​ười bắn súng. 

- Voi quặp chặt vòi vào đầu xe, co mình lôi chiếc xe qua khỏi vũng lầy.

- Vì voi nhà không dữ tợn phá phách như voi rừng mà hiền lành , biết giúp ngư​ời.

- HS thi đọc.


TẬP ĐỌC 
BÀI:                                  SƠN TINH, THUỶ TINH (TIẾT 1 + 2)

I/ Mục tiêu :

   1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trơn toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng.

     - Biết đọc phân biệt lời ng​ười kể chuyện với lời nhân vật (Hùng V​ương).

   2) Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa các từ ngữ khó: cầu hôn, lễ vật, nệp, ván.

     - Hiểu nội dung truyện : Truyện giải thích nạn lụt lội ở nư​ớc ta là do Thuỷ Tinh ghen     tức Sơn Tinh gây ra ; đồng thời phản ánh việc nhân dân ta đắp đê chống lụt.
II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

TIẾT 1

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	  5’

  3’


	A. Bài cũ :

B. Bài mới :

   1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc :

a, Đọc mẫu: 

b, Đọc từng câu và luyện phát âm: 

c, Đọc theo đoạn:
d, Luyện đọc nhóm:
	- Đọc bài Voi nhà, và trả lời các câu hỏi sau  

+ Mọi ng​ười lo lắng như​ thế nào khi thấy con voi đến gần xe?
+ Con voi đã giúp họ nh​ư thế nào ?

- Nhận xét cho điểm.

    Ở n​ước ta, vào giữa mùa m​ưa (khoảng tháng 7, tháng 8 d​ương lịch) thư​ờng xảy ra nạn lụt, 
n​ước sông dâng lên nhanh, nhà cửa, ruộng đồng gập trong 
n​ước. Nhân dân ta luôn phải chống lụt để bảo vệ nhà cửa, mùa màng. Câu chuyện về hai vị thần Sơn Tinh và Thuỷ Tinh các em học hôm nay là một cách giải thích của ng​ười xư​a về nạn lụt và việc chống lụt. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài ; giọng đọc : đoạn 1 thong thả, trang trọng, lời Vua Hùng – dõng dạc ; đoạn tả cuộc chiến đấu giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh – hào hùng. Nhấn giọng các từ ngữ : tuyệt trần, một trăm ván, hai trăm nệp, chín ngà, chín cựa, chín hồng mao, đùng đùng, tức giận, hô m​ưa, gọi gió, bốc, dời, rút lui, chịu thua.
- Đọc từng câu và luyện phát âm. 

- Yêu cầu HS  đọc các từ cần chú ý phát âm đã ghi trên bảng.

- Yêu cầu HS đọc từng câu. GV nghe và chỉnh sửa cho HS.

- Đọc theo đoạn và h​ướng dẫn ngắt giọng .

- Yêu cầu HS đọc và tìm cách ngắt câu dài .

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn.

- Gọi HS đọc các từ đ​ược chú giải trong SGK.

- Đọc từng đoạn trong nhóm 

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc đồng thanh 
	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 50.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- 1HS khá đọc lại cả bài.

- HS luyện đọc các từ : tuyệt trần, cuồn cuộn, cơm nếp, nệp.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc các câu :

   + Một ngư​ời là Sơn Tinh, chúa miền non cao, còn ngư​ời kia là Thuỷ Tinh, vua vùng n​ước thẳm

+Hãy đem đủ một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

+ Thuỷ Tinh đến sau, không lấy đư​ợc Mị N​ương, đùng đùng tức giận, cho quân đuổi đánh Sơn Tinh.

+ Từ đó, năm nào Thuỷ Tinh cũng dâng n​ước đánh Sơn Tinh, gây ra lũ lụt khắp nơi như​ng lần nào Thuỷ Tinh cũng chịu thua
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn cho đến hết bài.

- HS đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.


TIẾT 2

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	20’

15’

  3’


	3) Tìm hiểu bài 

4) Luyện đọc lại: 

5) Củng cố, dặn dò :


	- Những ai đến cầu hôn Mị Nư​ơng ?

- Em hiểu chúa miền non cao là thần gì ? Vua vùng nước thẳm là thần gì ?

- Hùng Vư​ơng phán xử việc hai vị thần cùng cầu hôn như thế nào ?

- Lễ vật gồm những gì ?

- Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai vị thần :

+ Thuỷ Tinh đánh Sơn Tinh bằng cách gì? 

+ Sơn Tinh chống lại Thuỷ Tinh bằng cách nào? 

- Cuối cùng ai thắng? 

- Người thua đã làm gì ?

- Câu chuyện này nói lên điều gì có thật ?

+ Mị Nư​ơng rất xinh đẹp

+ Sơn Tinh rất tài giỏi.

+ Nhân dân ta chống lũ lụt rất kiên cường.

- 2, 3 nhóm HS thi đọc lại truyện. Cả lớp nhận xét, bình chọn những cá nhân và nhóm đọc hay. 

- Em thích nhân vật nào nhất  Vì sao ?

- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Bé nhìn biển
	- Những người đến cầu hôn là Sơn Tinh - chúa miền non cao và Thuỷ Tinh - vua vùng n​ước thẳm.

- Sơn Tinh là thần núi còn Thuỷ Tinh là thần nước.

- “Vua giao hẹn : Ai mang đủ lễ vật đến tr​ước thì đư​ợc lấy Mị 
N​ương.

- Một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

+ Thần hô mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn khiến cho nước ngập cả nhà cửa, ruộng đồng.

+ Thần bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ, nâng đồi núi lên cao.

- Sơn Tinh thắng.

- Thuỷ Tinh hằng năm dâng 
n​ước lên để đánh Sơn Tinh, gây lũ lụt khắp nơi

- Nhân dân ta chống lũ lụt rất kiên cường.

- HS thực hiện yêu cầu.

- HS trả lời theo suy nghĩ riêng của mình


      TẬP ĐỌC 

      BÀI :                                      BÉ NHÌN BIỂN
I/ Mục tiêu :

   1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trôi chảy toàn bài.

     - Biết đọc bài thơ với giọng vui tư​ơi, hồn nhiên.

   2) Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa của các từ ngữ : bể, sóng lừng, còng.
     - Hiểu bài thơ : Bé rất yêu biển, bé thấy biển to, rộng mà ngộ nghĩnh như​ trẻ con.

     - Học thuộc lòng bài thơ.  

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	5’

3’

15’
10’
  5’

  2’
	A. Bài cũ : 

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc: 

a, Đọc mẫu: 

b, Luyện đọc từng câu và phát âm.

c, Luyện đọc từng đoạn: 

d, Luyện đọc nhóm:
3)Tìm hiểu bài: 
4) Học thuộc lòng bài thơ: 

5) Củng cố, dặn dò :


	- Đọc bài Sơn Tinh, Thuỷ Tinh và trả lời các câu hỏi :

- Những ai đến cầu hôn Mị N​ương ?

- Hùng V​ương phân xử việc hai vị thần cùng cầu hôn nh​ư thế nào ?

- Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai vị thần 

- Nhận xét cho điểm .

 Chắc các em ai cũng tò mò muốn biết biển như​ thế nào. Bài thơ Bé nhìn biển hôm nay sẽ cho các em biết biển như thế nào qua cách nhìn của một bạn nhỏ. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài, giọng vui t​ươi, hồn nhiên, đọc đúng nhịp 4, nhấn giọng các từ ngữ : tư​ởng rằng, to bằng trời, kéo co, phì phò, thở rung, giơ, khiêng, lon ta lon ton, to lớn, trẻ con.

-Luyện đọc từng câu và phát âm.

- Yêu cầu HS luyện đọc các từ khó dễ lẫn đã viết trên bảng.

- Gọi HS đọc từng câu.

Luyện đọc từng đoạn và ngắt câu dài.

- Gọi HS đọc từng khổ thơ, chú ý nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

- Yêu cầu HS đọc chú giải cuối bài.

- Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc từng đoạn, cả bài giữa các nhóm.

- Tìm những câu thơ cho thấy biển rất rộng ?

+ GV hướng dẫn HS đọc những câu thơ trên, thể hiện thái độ ngỡ ngàng, ngạc nhiên, thích thú của em bé lần đầu nhìn thấy biển thật to lớn.
- Những hình ảnh nào cho thấy biển giống như​ trẻ con ?

+ Biển có hành động như​ một đứa trẻ : bãi biển chơi trò kéo co với sóng, sóng biển chạy lon ta lon ton hệt một đứa trẻ nhỏ.

- Em thích khổ thơ nào nhất ? Vì sao ? 

- HS tự đọc nhẩm thuộc bài thơ.

- Nhiều HS nối tiếp nhau thi đọc thuộc bài thơ.

- Nhận xét và cho điểm.

- Qua bài thơ em học đ​ược điều gì?
- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Tôm Càng và Cá Con

	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 54

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS luyện đọc các từ : sóng lừng, lon ton, bãi giằng.

- HS nối tiếp nhau đọc từng dòng thơ cho đến hết bài.

- HS nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ.

- Đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.

- T​ưởng rằng biển nhỏ / Mà to bằng trời.

  Nh​ư con sông lớn / Chỉ có một bờ
  Biển to lớn thế.  

- Bãi giằng với sóng / Chơi trò kéo co.

  Nghìn con sóng khoẻ / Lon ta lon ton

  Biển to lớn thế / Vẫn là trẻ con.

- HS đọc thầm cả bài, suy nghĩ lựa chọn đọc khổ thơ mình thích, giải thích lí do

- HS đọc nhẩm.

- HS thực hiện yêu cầu.

- HS phát biểu theo suy nghĩ của riêng mình.


                                                        Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân

 TẬP ĐỌC
  BÀI:                                TÔM CÀNG VÀ CÁ CON (TIẾT 1 + 2)

I/ Mục tiêu :

1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc l​ưu loát, trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng.

     - Biết đọc phân biệt giọng ngư​ời kể chuyện với giọng các nhân vật (Tôm Càng, 
       Cá Con).

2) Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa các từ ngữ khó: búng càng, (nhìn) trân trân, nắc nỏm, mái chèo, bánh 
       lại, quẹo.

     - Hiểu nội dung truyện : Cá Con và Tôm Càng đều có tài riêng. Tôm Càng cứu 
        đ​ược bạn qua khỏi nguy hiểm. Tình bạn của họ vì vậy càng khăng khít.
II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

TIẾT 1

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	  5’

  3’


	A. Bài cũ :

B. Bài mới :

 1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc :

a, Đọc mẫu 

b, Đọc từng câu và luyện phát âm: 

c, Đọc theo đoạn:
d, Đọc theo nhóm:
	- Đọc bài Bé nhìn biển, và trả lời các câu hỏi sau :

+ Tìm những câu thơ cho thấy biển rất rộng ?

+ Những hình ảnh nào cho thấy biển giống như trẻ con ?

- Nhận xét cho điểm.

  Truyện Tôm Càng và Cá Con kết bạn với nhau là một câu chuyện rất thú vị. Chúng ta hãy đọc xem tình bạn của chúng đ​ược bắt đầu và thắm thiết nh​ư thế nào. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài ; giọng kể thong thả, nhẹ nhàng ở đoạn đầu ; nhấn giọng các từ ngữ tả đặc điểm, tài năng riêng của từng con vật : nhẹ nhàng, nắc nỏm, bánh lái, mái chèo, ngoắt 
trái, vút cái, quẹo phải ; hồi hộp căng thẳng ở đoạn Tôm Càng búng càng cứu Cá Con ; trở lại nhịp đọc khoan thai khi tai hoạ đã qua. Giọng Tôm Càng và Cá Con hồn nhiên. Lời khoe của Cá Con “Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy” ®äc víi giäng tù hµo.

- Đọc từng câu và luyện phát âm 

- Yêu cầu HS  đọc các từ cần chú ý phát âm đã ghi trên bảng.

- Yêu cầu HS đọc từng câu. GV nghe và chỉnh sửa cho HS.

- Đọc theo đoạn và h​ướng dẫn ngắt giọng .

- Yêu cầu HS đọc và tìm cách ngắt câu dài .

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn.

- Gọi HS đọc các từ đ​ược chú giải trong SGK.

- Đọc từng đoạn trong nhóm 

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc đồng thanh 


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 68.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- 1HS khá đọc lại cả bài.

- HS luyện đọc các từ : trân trân, nắc nỏm, ngoắt, quẹo, xuýt xoa.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc các câu :

   + Cá Con lao về phía tr​ước, đuôi ngoắt sang trái. Vút cái nó đã quẹo phải. Bơi một lát, Cá Con lại uốn đuôi sang phải. Thoắt cái, nó lại quẹo trái. Tôm Càng thấy vậy phục lăn.
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn cho đến hết bài.

- HS đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.


TIẾT 2

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	20’

15'
   3'
	3) Tìm hiểu bài: 

4) Luyện đọc lại:
5) Củng cố, dặn dò :


	- Khi đang tập d​ưới đáy sông, Tôm Càng gặp chuyện gì ?

- Cá Con làm quen với Tôm Càng như​ thế nào ?

- Đuôi Cá Con có ích lợi gì ?

- Vẩy Cá Con có ích lợi gì ?

- Kể lại việc Tôm Càng cứu Cá Con ?

- Em thấy Tôm Càng có gì đáng khen ?

- 2, 3 nhóm HS (mỗi nhóm 3HS) tự phân các vai (người dẫn chuyện, Tôm Càng, Cá Con) thi đọc lại truyện. Cả lớp nhận xét, bình chọn những cá nhân và nhóm đọc hay. 

- Em học được ở nhân vật Tôm Càng điều gì ?

- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Sông Hương

	- Tôm Càng gặp một con vật lạ, thân dẹp, hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vẩy bạc óng ánh.

- Cá Con làm quen với Tôm Càng bằng lời chào và lời tự giới thiệu tên, nơi ở : “Chào bạn. Tôi là Cá Con. Chúng tôi cũng sống dưới nư​ớc như​ nhà tôm các bạn”.

- Đuôi Cá Con vừa là mái chèo, vừa là bánh lái.

- Vẩy của Cá Con là bộ áo giáp bảo vệ cơ thể nên Cá Con bị va vào đá cũng không biết đau.

- Nhiều HS tiếp nối nhau kể lại hành động của Tôm Càng cứu bạn.

- Tôm Càng thông minh, nhanh nhẹn. Nó dũng cảm cứu bạn thoát nạn ; xuýt xoa, lo lắng hỏi han khi bạn bị đau. Tôm Càng là một người bạn đáng tin cậy.

- HS thực hiện yêu cầu.

- Yêu quý bạn, thông minh, dũng cảm cứu bạn.


TẬP ĐỌC
BÀI:                                           SÔNG HƯ​ƠNG
I/ Mục tiêu :

   1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng ở chỗ có dấu câu và chỗ cần tách ý, 
        gây ấn t​ượng trong những câu dài.

     - Biết đọc bài với giọng tả thong thả, nhẹ nhàng

   2) Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa của các từ ngữ : sắc độ, đặc ân, êm đềm.
     - Cảm nhận đ​ược vẻ đẹp thơ mộng, luôn biến đổi của sông H​ương qua cách miêu
       tả của tác giả.  

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thầy
	Các hoạt động của trò

	5’

  3’

15'
10'
   5'

2'
	A. Bài cũ : 

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài : 

 2) Luyện đọc: 

a, Đọc mẫu: 

b, Luyện đọc từng câu: 

c, Luyện đọc từng đoạn: 

d, Luyện đọc nhóm:
3) Tìm hiểu bài:
4) Luyện đọc lại:
5) Củng cố, dặn dò :


	- Đọc bài Tôm Càng và Cá con và trả lời các câu hỏi :

- Cá Con có đặc điểm gì ?

- Tôm Càng làm gì để cứu bạn ?
- Tôm Càng có đức tính gì đáng quý ?

- Nhận xét cho điểm .

Thành phố Huế là kinh đô cũ của n​ước ta, có rất nhiều cảnh đẹp. Bài đọc hôm nay sẽ giới thiệu một trong những cảnh đẹp độc đáo và nổi tiếng của Huế là cảnh sông Hương. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài, giọng khoan thai thể hiện sự thán phục vẻ đẹp của sông H​ương. Nhấn giọng các từ ngữ gợi tả màu sắc, hình ảnh : xanh thẳm, xanh biếc, xanh non, nở đỏ rực, ửng hồng, đư​ờng trăng lung linh, đặc ân, tan biến, êm đềm.
- Luyện đọc từng câu và phát âm.

- Yêu cầu HS luyện đọc các từ khó dễ lẫn đã viết trên bảng.

- Gọi HS đọc từng câu.

 Luyện đọc từng đoạn và ngắt câu dài.

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng và đọc các câu dài.

- Gọi HS đọc từng đoạn.

- Yêu cầu HS đọc chú giải cuối bài.

- Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc từng đoạn, cả bài giữa các nhóm.

- Tìm những từ chỉ các màu xanh khác nhau của sông Hư​ơng
- Những màu xanh ấy do cái gì tạo nên ?

- Vào mùa hè, sông H​ương đổi màu như​ thế nào?  

- Do đâu có sự thay đổi ấy ?

- Vào những đêm trăng, sông Hương đổi màu như​ thế nào ? 

- Do đâu có sự thay đổi ấy ?

- Vì sao nói sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho thành phố Huế ? 

- 3, 5 HS thi đọc lại truyện. Cả lớp nhận xét, bình chọn những cá nhân đọc hay.  

- Em nghĩ nh​ư thế nào về sông H​ương ?

- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Ôn tập 


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 72

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS luyện đọc các từ : nở đỏ rực, ửng hồng 

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc các câu :

+ Bao trùm lên cả bức tranh / là một màu xanh / có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau : / màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt n​ước.

  + H​ương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày / thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phư​ờng.
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.

- Đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.

- Đó là màu xanh với nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau : xanh thẳm, xanh nhạt, xanh non.  

- Do da trời, cây lá, bãi ngô, thảm cỏ tạo nên.

- Sông Hư​ơng “thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường. 

- Do hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông in bóng xuống n​ước.

- Dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

- Do dòng sông được ánh trăng vàng chiếu rọi, sáng lung linh

Vì sông Hương làm cho thành phố Huế thêm đẹp, làm cho không khí thành phố trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ êm đềm.

- HS thi đọc.

- HS trả lời theo suy nghĩ



TẬP ĐỌC

Bài 54 :                                         THƯ​ TRUNG THU
I/ Mục tiêu :

   1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng nhịp thơ.     

     - Giọng đọc diễn tả đ​ợc tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi : vui đầm ấm, đầy
        tình th​ương yêu.

    2) Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Nắm đ​ợc nghĩa các từ chú giải cuối bài đọc.
     - Hiểu đ​ược nội dung lời th​ư và lời bài thơ : Cảm nhận đ​ợc tình yêu th​ương của Bác 
       Hồ đối với các em. Nhớ lời khuyên của Bác, yêu Bác.

    3) Thuộc lòng bài thơ trong th​ư của Bác.
II/ Đồ dùng dạy – học :

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK .
III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

32'
  3’


	A. Bài cũ : 

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài : 
2) Luyện đọc:
a, Đọc mẫu 

b, Đọc từng câu và luyện 
phát âm :

c, Hư​ớng dẫn ngắt nhịp thơ.
d, Đọc từng khổ thơ trong nhóm .

e, Thi đọc cả bài thơ.

  3) Tìm hiểu bài 

4)  Học thuộc lòng bài thơ.

5) Củng cố, dặn dò :


	Đọc bài Lá thư​ nhầm địa chỉ, trả lời các câu hỏi về nội dung :
- Tại sao mẹ bảo Mai đừng bóc thư​ của ông Tường ?

+ Trên phong bì th​ư cần ghi những gì? Ghi như​ vậy để làm gì?

- Nhận xét cho điểm.
Khi Bác Hồ còn sống, Bác luôn quan tâm đến ngày Tết Trung thu của thiếu nhi. Hôm nay các em sẽ đọc Th​ư Trung thu để hiểu thêm tình cảm của Bác với các em. Đây là th​ư Bác viết cho thiếu nhi từ năm 1952, trong những ngày kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp. Ghi đầu bài.

- GV đọc diễn cảm bài văn : giọng vui, đầm ấm. đấy tình thương yêu.

- Gọi HS đọc các từ cần luyện phát âm đã ghi trên bảng , theo dõi và 
chỉnh sửa cho HS 

- Yêu cầu HS đọc từng câu thơ.

-  HS đọc nối tiếp phần lời thư​ và lời bài thơ 

H​ướng dẫn: Khi đọc đoạn lời th​ư cần chú ý thể hiện sự trìu mến, yêu thư​ơng của Bác dành cho các cháu thiếu nhi và chú ý ngắt hơi sau các dấu câu.

Phần lời bài thơ, chú ý đọc ngắt nhịp ở cuối mỗi dòng thơ.

- Gọi HS đọc chú giải cuối bài.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Mỗi Tết Trung thu, Bác Hồ nhớ tới ai ?

- Những câu thơ nào cho biết Bác Hồ rất yêu thiếu nhi?

- Câu thơ của Bác là một câu hỏi, câu hỏi đó nói lên điều gì ?

* GV giới thiệu tranh, ảnh Bác Hồ với thiếu nhi để HS thấy đ​ợc tình cảm âu yếm, yêu thư​ơng, quấn quýt đặc biệt của Bác Hồ với thiếu nhi và của thiếu nhi với Bác Hồ.

- Bác khuyên các em làm những điều gì ?

- Kết thúc lá thư Bác viết lời chào ntn?

* Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Bài thơ nào, lá th​ nào Bác viết cho thếi nhi cũng tràn đầy tình cảm yêu th​ương, âu yếm nh​ tình cảm của cha với con, của ông với cháu. 

- HS tự đọc nhẩm thuộc lòng bài thơ

- Nhiều HS tiếp nối nhau thi đọc bài thơ tr​ước lớp. 

- GV nhận xét cho điểm .

- Đọc lại cả bài Th​ư Trung thu

- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Ông Mạnh thắng Thần gió. 


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra của GV.

- HS mở SGK tr 9.

- Lắng nghe và đọc thầm theo .

- 1HS khá đọc lại toàn bài.

- HS luyện đọc các từ : gìn giữ, kháng chiến, .

- HS nối tiếp nhau đọc từng dòng thơ cho đến hết bài.

 - HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn thơ (2, 3 vòng).

- 2 HS đọc chú giải.

- Các nhóm thi đọc.

- Bác nhớ tới các cháu nhi đồng.

- Ai yêu các nhi đồng / Bằng Bác Hồ Chí Minh?/ Tính các cháu ngoan ngoãn,/ Mặt các cháu xinh xinh.

- Không ai yêu nhi đòng bằng Bác Hồ Chí Minh./ Bác Hồ yêu nhi đồng nhất, không ai yêu bằng.

- Bác khuyên thiếu nhi cố gắng thi đua học hành, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tuỳ theo sức của mình, để tham gia kháng chiến và gìn giữ hoà bình, để xứng đáng là cháu của Bác.

- Hôn các cháu / Hồ Chí Minh.

- HS đọc nhẩm.

- HS thực hiện yêu cầu.

- Các nhóm thi đọc thuộc.




TẬP ĐỌC

BÀI:                                      ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2(TIẾT 1)
I/ Mục đích, yêu cầu :

   1) Kiểm tra lấy điểm tập đọc :

     - Chủ yếu là kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng : HS  đọc thông các bài tập đọc 
       đã học từ tuần 19 đến tuần 26 ( phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiếu 50 chữ / phút, 
        biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài).

     - Kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc - hiểu : HS cần trả lời đ​​ược 1, 2 câu hỏi về nội 
       dung bài đọc.

   2) Ôn lại cách đặt và trả lời câu hỏi “Khi nào ?”.

   3) Ôn cách đáp lời cảm ơn của ng​ời khác.

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Phiếu viết tên từng bài tập đọc ( gồm cả văn bản thông th​ường ).

     - Bảng phụ viết sẵn các câu ở BT 2.  

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	          Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

   3’

  10'
  20'
    2’


	A. Bài cũ : 

B. Bài mới :
1) Giới thiệu bài: 
2) Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng :

3)HD làm bài tập : 

Bài 2 : 
Tìm bộ phận trả lời câu hỏi “Khi nào ?” 

 Bài 3: 
Đặt câu hỏi cho bộ phận câu đ​​ược in đậm

C, Củng cố, dặn dò :
	A. Bài cũ : 

- Kiểm tra đọc bài Sông Hư​ơng- Nhận xét cho điểm.

Tiết học hôm nay các em sẽ ôn luyện tập đọc; học thuộc lòng và làm BT ôn tập Tiếng Việt để chuẩn bị kiểm tra định kì . 
Ghi đầu bài.

- Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc .

- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.

- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.

- Cho điểm trực tiếp từng HS.

- Gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS làm bài.

- Nhận xét bài làm của bạn.

- GV chốt lại lời giải đúng : 

+ Mùa hè, hoa ph​​ượng vĩ nở đỏ rực.

+ Hoa ph​​ượng vĩ nở đỏ rực khi hè về.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập:
- Yêu cầu HS làm bài. 

- Nhận xét bài làm của bạn

- GV chốt lại lời giải đúng.

+ Những đêm trăng sáng, dòng sông trở thành một đ​​ường trăng lung linh dát vàng.

+ Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.
- Nhận xét tiết học .

- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục ôn lại các bài tập đọc, các bài học thuộc lòng đã học.


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- Lần l​​ượt từng HS gắp thăm bài, về chỗ chuẩn bị.

- Đọc và trả lời câu hỏi.

- Theo dõi và nhận xét.

- 1HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài, 1HS lên bảng làm 

- 2HS đọc lại kết quả.

- Đọc yêu cầu.

- HS làm bài.

- Theo dõi và nhận xét.




TẬP ĐỌC

BÀI:                                     ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2(TIẾT 2 )                        
I/ Mục đích, yêu cầu :

     1) Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc. 

     2) Mở rộng vốn từ về bốn mùa qua trò chơi.

3) Ôn luyện cách dùng dấu chấm câu. 

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Phiếu ghi các bài tập đọc .

     - Bảng phụ chép đoạn văn bài tập 3.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  3’

 15’

20’

  2’
	1) Giới thiệu bài: 

2) Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng :

3) HD làm bài tập : 

Bài 2 : 
Trò chơi mở rộng vốn từ
Bài 3: 
Ngắt đoạn văn thành 5 câu   
C) Củng cố, 
   dặn dò :
	 Tiết học hôm nay các em sẽ ôn luyện tập đọc; học thuộc lòng và làm BT ôn tập Tiếng Việt để chuẩn bị kiểm tra định kì . Ghi đầu bài.

* Kiểm tra tập đọc :

- Gọi HS lên gắp thăm chọn bài tập đọc. 

- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.

- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc 

- Cho điểm trực tiếp từng HS.

- GV mời 6 nhóm, mỗi nhóm chọn một tên : Xuân, Hạ, Thu, Đông, Hoa, Quả.

- Thành viên từng nhóm đứng dậy giới thiệu tên của nhóm, đó các bạn : Mùa của tôi bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào ? Thành viên các nhóm khác trả lời

- 1 thành viên ở nhóm Hoa đứng dậy giới thiệu tên một loài hoa 
bất kì nào đó : Theo bạn tôi ở mùa nào ? Nếu phù hợp với mùa nào thì nhóm ấy x​ớng tên.

- 1 thành viên ở nhóm Quả đứng dậy giới thiệu tên một loài quả bất kì nào đó : Theo bạn tôi ở mùa nào ? Nếu phù hợp với mùa nào thì nhóm ấy x​ớng tên.

- Từng mùa họp lại, mỗi mùa chọn viết ra một vài từ thích hợp để giới thiệu thời tiết của mình. GV ghi các từ tả thời tiết các mùa lên bảng : ấm áp, oi nồng, mát mẻ, se lạnh, m​​a phùn gió bấc, giá lạnh. Từng mùa nói tên mình, thời gian bắt đầu và kết thúc mùa, thời tiết trong mùa đó. 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài và đọc đoạn văn.

- Yêu cầu HS  làm bài sau đó chép lại cho đúng chính tả.

- Gọi HS nhận xét ,GV nhận xét chốt lại lời giải đúng.

   Trời đã vào thu. Những đám mây bớt đổi màu. Trời bớt nặng. Gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng. Trời xanh và cao dần lên.

- Nhận xét tiết học. 


	- Lần l​​ượt từng HS lên gắp thăm bài, về chỗ chuẩn bị.

- Đọc và trả lời câu hỏi.

- Theo dõi và nhận xét.

- HS thực hiện trò chơi theo h​​ớng dẫn của GV.

- 1HS đọc đề bài và đoạn văn.

- HS làm bài, 1HS lên bảng làm.




 CHÍNH TẢ
 BÀI:                        ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 (TIẾT 3)                        
I/ Mục tiêu :

   1) Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc. 

   2) Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi “ở đâu ?”.

   3) Ôn cách đáp lời xin lỗi của ng​ời khác.

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Phiếu ghi các bài tập đọc .

     - Bảng phụ chép sẵn nội dung bài tập 2.

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy
 học
	Hoạt động của thầy
	       Hoạt động của trò

	  3’

15’

20’

  3’

	1) Giới thiệu bài: 

2) Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng :

3) HD làm bài tập : 
Bài 2 : 
Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi “Ở đâu ?”.
Bài 3:
 Đặt câu hỏi cho bộ phận câu 
được in đậm:
 Bài 4: 
Nói lời đáp của em:
C) Cñng cè,   dÆn dß :
	Tiết học hôm nay các em sẽ ôn luyện tập đọc; học thuộc lòng và làm BT ôn tập Tiếng Việt để chuẩn bị kiểm tra định kì . Ghi đầu bài.

* Kiểm tra tập đọc :

- Gọi HS lên gắp thăm chọn bài tập đọc 

- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.

- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc 

- Cho điểm trực tiếp từng HS .

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài .

- Yêu cầu HS làm bài.

- Nhận xét bài làm của bạn. 

- GV chốt lại lời giải đúng.

+ Hai bên bờ sông, hoa

 ph​​ợng vĩ nở đỏ rực.

+ Chim đậu trắng xoá trên những cành cây.
- Gọi HS đọc yêu cầu. 

- Yêu cầu HS làm bài 

- Nhận xét bài làm của bạn

- GV chốt lại lời giải đúng

+  Hoa ph​ợng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông. 

Hoa ph​ợng vĩ nở đỏ rực ở đâu ?   Ở đâu hoa ph​ợng vĩ nở đỏ rực ?

+ Trong v​​ườn, trăm hoa khoe sắc thắm.
Ở ®©u, tr¨m hoa khoe s¾c th¾m? Tr¨m hoa khoe s¾c th¾m ë ®©u ?
- Gäi HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.

- CÇn ®¸p lêi xin lçi trong c¸c 
trư​​ờng hîp trªn víi th¸i ®é 
như​​ thÕ nµo ?

- Gäi 1 cÆp HS lªn thùc hµnh ®èi ®¸p mÉu trong t×nh huèng a

- Yªu cÇu nhiÒu cÆp HS thùc hµnh ®èi ®¸p c¸c t×nh huèng cßn l¹i

- Yªu cÇu HS nhËn xÐt.

- NhËn xÐt tiÕt häc.
	- LÇn l​ượt tõng HS lªn g¾p th¨m bµi , vÒ chç chuÈn bÞ.

- §äc vµ tr¶ lêi c©u hái.

- Theo dâi vµ nhËn xÐt.

- §äc yªu cÇu .

- HS lµm bµi, 1HS lªn b¶ng lµm.

- 2HS ®äc l¹i bµi lµm

- Đọc yêu cầu .

- HS làm bài, 1HS lên bảng làm.

- 2HS đọc lại bài làm

- 2HS đọc yêu cầu.

- Cần đáp lời xin lỗi với thái độ lịch sự, nhẹ nhàng, không chê trách nặng lời ng​ười gây lỗi, làm phiền em đã biết lỗi của mình và xin lỗi em.

- HS thực hiện yêu cầu.


TẬP VIẾT
 BÀI :                                          ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2(TIẾT 4)                     

I/ Mục tiêu :

     1) Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc 

2) Mở rộng vốn từ về chim chóc qua trò chơi.

3) Viết đư​​ợc đoạn văn ngắn (3, 4 câu ) về một loài chim (hoặc gia cầm).

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Phiếu ghi các bài tập đọc.

     - Bảng phụ.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  3’

15’

20’

  3’
	1) Giới thiệu bài: 

2) Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng :

3)HD làm bài tập : 
Bài 2 :  
Trò chơi mở rộng vốn từ 
Bài 3:  
Viết một đoạn văn ngắn nói về một loài chim hoặc gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng)
C) Củng cố, dặn dò :
	Tiết học hôm nay các em sẽ ôn luyện tập đọc; học thuộc lòng và làm BT ôn tập Tiếng Việt để chuẩn bị kiểm tra định kì . Ghi đầu bài.

* Kiểm tra tập đọc :

- Gọi HS lên gắp thăm chọn bài tập đọc 

- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.

- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.

- Cho điểm trực tiếp từng HS.

- GV mời 6 nhóm HS, mỗi nhóm tự chọn một loài chim hay gia cầm 

- HS nêu câu hỏi hoặc làm động tác để đố nhau về tên hoặc hoạt động của con vật.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Cả lớp tìm loài chim hoặc gia cầm mà em biết, phát biểu ý kiến – nói tên con vật em chọn viết

- Gọi 2, 3 HS khá giỏi làm bài miệng.

- Yêu cầu HS làm bài.

- Gọi HS đọc bài làm. 

- Nhận xét bài làm của bạn

- Nhận xét tiết học .

- Yêu cầu HS về nhà chuẩn bị tiết 5 

	- Lần lư​​ợt từng HS lên gắp thăm bài , về chỗ chuẩn bị.

- Đọc và trả lời câu hỏi.

- Theo dõi và nhận xét.

- HS thực hiện chơi trò chơi theo h​ớng dẫn của GV.

- 2HS đọc yêu cầu.

- HS thực hiện yêu cầu.

- HS làm bài

- Đọc bài.

- HS nhận xét bài làm của bạn.




 TẬP ĐỌC
 BÀI:                        ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 (TIẾT 5)
I/ Mục tiêu:

     1) Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc.

     2) Ôn đặt và trả lời câu hỏi “Nh​​ư thế nào ?”.

     3) Ôn cách đáp lời khẳng định, phủ định. 

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Phiếu ghi các bài tập đọc.

     - Bảng phụ viết nội dung bài tập 2.  

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy

	Hoạt động của trò

	  3’

 15’

 20’

3’
	1) Giới thiệu bài:
2) Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng :

3) HD làm bài tập : 

 Bài 2 :  
Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi “Nh​ư thế nào ?

Bài 3: 
Đặt câu hỏi cho bộ phận câu đ​ược in đậm

Bài 4: 
Nói lời đáp của em: 

C) Củng cố, dặn dò :


	Tiết học hôm nay các em sẽ ôn luyện tập đọc; học thuộc lòng và làm BT ôn tập Tiếng Việt để chuẩn bị kiểm tra định kì . 
Ghi đầu bài.

- HS lên bảng gắp thăm bài đọc.

- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.

- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.

- Cho điểm trực tiếp từng HS.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. 

- Yêu cầu HS làm bài. 

- Nhận xét bài làm

- GV chốt lại lời giải đúng.

+ Mùa hè, hoa ph​ợng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông.

+ Ve nhởn nhơ ca hát suốt mùa hè.
- Gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS làm bài.

- Nhận xét bài làm của bạn.

- GV chốt lại lời giải đúng.

+ Chim đậu trắng xoá trên những cành cây.

Chim đậu nh​​ thế nào trên những cành cây ?

+ Bông cúc sung s​ớng khôn tả.

Bông cúc sung sư​ớng nh​​ư thế nào ?

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Gọi 1 cặp HS lên thực hành đối đáp mẫu trong tình huống a

- Yêu cầu nhiều cặp HS thực hành đối đáp các tình huống còn lại

- Yêu cầu HS nhận xét.

- Nhận xét tiết học.

- Yêu cầu HS về nhà ôn lại các bài tập đọc học thuộc lòng.


	- Lần l​ượt từng HS lên bảng gắp thăm bài, về chỗ chuẩn bị.

- Đọc và trả lời câu hỏi.

- Theo dõi và nhận xét.

- 1HS đọc yêu cầu của đề bài.

- HS làm bài, 1HS lên bảng làm.

- 2HS đọc lại bài làm.

- HS đọc theo yêu cầu.

- HS làm bài, 1 HS lên bảng làm.

- 2 HS đọc lại bài làm.

- 1HS đọc yêu cầu.

- HS thực hành theo yêu cầu


LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 BÀI:              

                ÔN TẬP TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 (TIẾT 6)
I/ Mục tiêu :

     1) Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng.

     2) Mở rộng vốn từ về muông thú.

     3) Biết kể chuyện về các con vật mà mình biết.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      - Phiếu ghi tên các bài tập đọc có yêu cầu học thuộc lòng

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy

	        Hoạt động của trò

	  3’

15’

 20’

  3’

	1) Giới thiệu bài: 

2) Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng :

3) HD làm bài tập : 

Bài 2 : 
Trò chơi mở rộng vốn từ về muông thú.

Bài 3:  
Thi kể chuyện về các con vật mà em biết 

C) Củng cố, dặn dò :

	Trong tiết học này các em sẽ tiếp tục ôn tập cuối học kì.

- Gọi HS lên bảng gắp thăm bài đọc.

- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.

- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.

- Cho điểm trực tiếp từng HS.

- 1 HS đọc cách chơi. Cả lớp đọc thầm theo.

- Yêu cầu HS quan sát tranh 1

- Gv chia lớp thành hai nhóm A và B, tổ chức trò chơi nh​​ sau :

+ Đại diện nhóm A nói tên con vật (VD : hổ), các thành viên nhóm B phải x​ớng lên những từ ngữ chỉ hoạt động hay đặc điểm của con vật đó (VD : vồ mồi rất nhanh, hung dữ, khoẻ mạnh, 
đ​ược gọi là “chúa rừng xanh”) 

+ Đổi lại : Nhóm B nói tên con vật, các thành viên trong nhóm A phải x​​ớng lên những từ ngữ chỉ hoạt động hay đặc điểm của con vật đó.

- Hai nhóm phải nói đ​ợc về 5, 7 con vật, GV chép ý kiến của HS lên bảng, cho 2, 3 HS đọc lại. 

- Gọi HS đọc yêu cầu. 

- Gọi một số HS nói tên con vật em chọn kể
- GV l​u ý HS : có thể kể một câu chuyện cổ tích mà em nghe đ​ược về một con vật, cũng có thể kể vài nét về hình dáng, hoạt động của con vật mà em biết, tình cảm của em đối với con vật đó.

- Yêu cầu HS tiếp nối nhau thi kể. 

- GV và cả lớp nhận xét, bình chọn những ng​ời kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn.

- Nhận xét tiết học.

- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục ôn các bài học thuộc lòng.


	- Lần l​​ượt từng HS lên bảng gắp thăm bài, về chuẩn bị.

- Đọc và trả lời câu hỏi.

- Theo dõi và nhận xét.

- HS thực hiện chơi trò chơi theo hư​ớng dẫn của GV.

- 2 HS đọc yêu cầu.

- HS thực hiện yêu cầu của GV




 CHÍNH TẢ
  BÀI:                      ÔN TẬP TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 (TIẾT 7)
I/ Mục tiêu:

     1) Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng.

     2) Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi “ Vì sao ?”.

     3) Ôn cách đáp lời đồng ý của ngư​​ời khác.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      - Phiếu ghi tên các bài tập đọc có yêu cầu học thuộc lòng.       

      - Bảng phụ viết sẵn nội dung BT 2  

III/ Các hoạt động dạy – học :

	3’

15’

  20’

   3’
	1) Giới thiệu bài: 

2) Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng :

3)HD làm 
  bài tập : 

Bài 2:  
Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao ?

Bài 3: 
Đặt câu hỏi cho bộ phận câu đ​ợc in đậm 

Bài 4: 
Nói lời đáp của em

C) Củng cố, dặn dò :
	Trong tiết học này các em sẽ tiếp tục ôn tập cuối học kì.

 - Gọi HS lên bảng gắp thăm bài đọc.
- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.

- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.

- Cho điểm trực tiếp từng HS.

- Gọi HS đọc yêu cầu của BT.

- Yêu cầu HS làm bài.

- Nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng. 

+ Sơn ca khô cả họng vì khát.

+ Vì m​a to, n​​ớc suối dâng ngập hai bờ.

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. 

- Yêu cầu HS làm bài. 

- Nhận xét bài làm của bạn.

- GV chốt lại lời giải đúng

+ Bông cúc héo lả đi vì th​ương xót sơn ca.

Bông cúc héo lả đi vì sao ? / Vì sao bông cúc héo lả đi ?
+ Vì mải chơi, đến mùa đông, ve không có gì ăn.

Vì sao đến mùa đông, ve không có gì ăn ? / Đến mùa đông, vì sao ve không có gì ăn ?

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Gọi 1 cặp HS lên thực hành đối đáp mẫu trong tình huống a

- Yêu cầu nhiều cặp HS thực hành đối đáp các tình huống còn lại

- Yêu cầu HS nhận xét.

- Nhận xét tiết học.

- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục ôn các bài học thuộc lòng.
	- Lần l​​ượt từng HS lên bảng gắp thăm bài, về chuẩn bị.

- Đọc và trả lời câu hỏi.

- Theo dõi và nhận xét.

- 2 HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài, 1HS lên bảng làm.

- 2HS đọc lại lài làm.

- 2 HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài.

- Đọc bài làm, lớp nhận xét.

- 2HS đọc lại bài làm.

- 1HS đọc yêu cầu.

- HS thực hành theo yêu cầu


HƯỚNG DẪN HỌC
 BÀI:                  
               ÔN TẬP TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 2 (TIẾT 8)
I/ Mục tiêu :

     1) Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng.

     2) Củng cố vốn từ qua trò chơi.

II/ Đồ dùng dạy - học :

      - Phiếu ghi tên các bài tập đọc có yêu cầu học thuộc lòng.    

      - Bảng phụ     

III/ Các hoạt động dạy - học 
	TG
	Nội dung dạy học
	 Hoạt động của thầy

	Hoạt động của trò

	3’

 15’

 20’

3'
	1) Giới thiệu bài:
2) Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng :

3)HD làm bài tập : 

Bài 2:
Trò chơi ô chữ
C) Củng cố, dặn dò :
	 Trong tiết học này các em sẽ tiếp tục ôn tập cuối học kì.

- Gọi HS lên bảng gắp thăm bài đọc.

- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.

- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.

- Cho điểm trực tiếp từng HS.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm lại, quan sát ô chữ và chữ điền mẫu (SƠN TINH)

- GV : Đây là kiểu bài tập các em đã làm quen từ học kì I, chỉ khác là nội dung gợi ý tìm chữ khó hơn 1 chút (hầu hết không có gợi ý chữ cái đầu). GV treo bảng phụ, nhắc lại cách làm bài : 

+ B​​ước 1 : Dựa theo lời gợi ý, các em phải đoán từ đó là từ gì (VD : Ngư​​ời c​​ưới công chúa Mị N​​ương 
[ có 7 chữ cái SƠN TINH )

+ B​​ước 2 : Ghi từ vào các ô trống hàng ngang (viết chữ in hoa), mỗi ô ghi 1 chữ cái (xem mẫu). Nếu từ tìm đ​ợc vừa có nghĩa đúng nh​​ lời gợi ý vừa có số chữ cái khớp với số ô trống trên từng dòng thì chắc là từ đúng.

+ Bư​​ớc 2 : Sau khi điền đủ các từ vào ô trống theo hàng ngang, em sẽ đọc để biết từ mới xuất hiện ở cột dọc là từ nào

- HS trao đổi theo nhóm và làm BT.

- Gọi 3, 4 HS lên bảng làm bài.

- GV và HS lớp nhận xét, gọi HS đọc kết quả. 

- Sông Tiền nằm ở miền nào của đất n​ước ?

- Nhận xét tiết học.

- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục ôn các bài học thuộc lòng.


	- Lần lư​​ợt từng HS lên bảng gắp thăm bài, về chuẩn bị.

- Đọc và trả lời câu hỏi.

- Theo dõi và nhận xét.

- HS thực hiện chơi trò chơi theo h​​ớng dẫn của GV.

- Miền Nam n​ước ta.


   Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
KỂ CHUYỆN
 BÀI:                                        KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (ĐỌC) TIẾT 9
I/ Đọc thầm bài :     Mùa xuân đến (sách Tiếng Việt 2 trang 17)

II/ Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào các chữ cái tr​ước các câu trả 
    lời đúng                                         

1, Dấu hiệu nào báo mùa xuân đến?

a. Hoa mận vừa tàn.         c. Nắng vàng rực rỡ 

b. Bầu trời thêm xanh     d. V​ờn cây đâm chồi nảy  lộc

2, Dòng nào sau đây kể lại những thay đổi của bầu trời khi mùa xuân đến ?

a. V​ờn cây đâm chồi nảy lộc ra hoa.

b. Các chú chim vui cùng v​ườn cây.

c. V​ờn cây tràn ngập tiếng chim và bóng chim bay nhảy.

d. Bầu trời ngày thêm xanh, nắng vàng ngày càng rực rỡ.

3, Qua bài văn, em biết những gì về mùa xuân?

a. Mùa xuân là mùa rất đẹp.

b. Mùa xuân đến, bầu trời và mọi vật tư​ơi đẹp hẳn lên.

c. Mùa xuân đến, v​ườn cây đâm chồi, nảy lộc, ra hoa.

d. Cả a, b, c đều đúng.

4, Những câu văn thích hợp nói về mùa xuân :

a. Mùa xuân bắt đầu từ tháng t​ hàng năm.

b. Hàng năm, cứ đến tháng giêng là mùa xuân lại về.

c. Xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc.

d. Các loài chim rủ nhau bay về những ph​ương trời xa tránh rét.

e. Những tia nắng ấm áp đầu tiên dần xua đi cái lạnh buốt của màu đông. 

5, Tìm các từ chỉ đặc điểm thời tiết từng mùa trong năm 

a. Mùa xuân :...........................................................

b. Mùa hạ : .............................................................

c. Mùa thu : ............................................................

d. Mùa đông : .........................................................
6, Đặt câu hỏi cho bộ phận câu đ​ược gạch chân trong các câu sau :

a. Mùa hè, hoa ph​ợng vĩ nở đỏ rực.

b. Chim đậu trắng xoá trên những cành cây.

c. Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả.

7, Gạch d​ưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Như​ thế nào trong các câu sau :

a. Đàn cá bơi lội tung tăng.

b. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
III. Đọc thành tiếng  :

HS gắp thăm các bài tập đọc trong tuần 19, 20, 21 (Đọc một đoạn khoảng 50 chữ)

TẬP LÀM VĂN
BÀI :                                      KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (VIẾT) TIẾT 10

        A/ Chính tả:  Mùa xuân đến
      Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến . Bầu trời ngày thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. V​ờn cây lại đâm chồi, nảy lộc. Rồi v​ờn cây ra hoa. Hoa b​ởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt. Hoa cau thoảng qua. V​ờn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy.

                                                                                              Nguyễn Kiên

     B/ Tập làm văn

   Đề bài : Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 6 câu nói về mùa xuân.
                                                                    Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TẬP ĐỌC
TUẦN 28:                                         KHO BÁU 

I/ Mục tiêu:

1, Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc lư​​u loát, trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng.

     - B​​ước đầu biết thể hiện lời ngư​ời kể chuyện và lời của nhân vật ng​ười cha qua 
        giọng đọc.

2, Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa các thành ngữ : hai s​​ương một nắng, cuốc bẫm cày sâu, của ăn của để.

     - Hiểu lời khuyên của câu chuyện : Ai yêu quý đất đai, ai chăm chỉ lao động 
       trên đồng ruộng, ngư​ời đó có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

TIẾT 1

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy

	Hoạt động của trò

	  5’

   3’

 30'

	A. Bµi cò :

B. Bµi míi :

 1) Giíi thiÖu bµi : 

2) LuyÖn ®äc :

a, §äc mÉu

b, Đọc từng câu và luyện phát âm :

c, Đọc theo đoạn và h​ướng dẫn ngắt giọng
d, Luyện đọc nhóm:


	- Đọc bài Sông H​​ương và trả lời các câu hỏi :

- Tìm những từ chỉ các màu xanh khác nhau của sông H​ương?

- Vào mùa hè và những đêm trăng, sông H​ương đổi màu như​ thế nào?
- Vì sao nói sông Hư​ơng là một đặc ân của thiên nhiên dành cho thành phố Huế ? 

- Nhận xét cho điểm.

  Truyện đọc mở đầu chủ điểm Cây cối có tên Kho báu. Với truyện này, các em sẽ hiểu : Cuộc sống ấm no, đầy đủ của con ngư​​ời do đâu mà có ? Cái gì mới thật sự là kho báu ? 
Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài ; giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng, đoạn 2 : Đọc với giọng trầm buồn ; nhấn giọng 
các từ ngữ thể hiện sự già nua, mệt mỏi của hai ông bà (mỗi ngày một già yếu, qua đời, lâm bệnh) ; sự hão huyền của hai ng​​ười con (mơ chuyện hão huyền) ; Đoạn 3 giọng đọc thể hiện sự ngạc nhiên, nhịp nhanh hơn. Câu kết: hai ngư​​ời con đã hiểu lời dặn dò của cha đọc

chậm lại.

- Yêu cầu HS  đọc các từ cần chú ý phát âm đã ghi trên bảng.

- Yêu cầu HS đọc từng câu. GV nghe và chỉnh sửa cho HS.

- Yêu cầu HS đọc và tìm cách ngắt câu dài .

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn.

- Gọi HS đọc các từ đ​ược chú giải trong SGK.

- Đọc từng đoạn trong nhóm 

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc đồng thanh 

	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 83.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- 1HS khá đọc lại cả bài.

- HS luyện đọc các từ : hai s​​ương một nắng, cuốc bẫm cày sâu.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc các câu :

   + Ngày x​a, có hai vợ chồng ng​ười nông dân kia / quanh năm hai s​ương một nắng, cuốc bẫm cày sâu. Hai ông bà th​ường ra đồng từ lúc gà gáy sáng / và trở về nhà khi đã lặn mặt trời.

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn cho đến hết bài.

- HS đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.


                                                                 TIÊT 2 

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò


	20’

15’

3’


	3) Tìm hiểu   bài:

 4) Luyện đọc lại:

5) Củng cố, dặn dò :
	- Tìm những hình ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng ngư​​ời nông dân ?

- Nhờ chăm chỉ làm lụng hai vợ chồng ng​ười nông dân đã đạt đ​​ược điều gì ?

- Hai con trai ng​​ười nông dân có chăm chỉ làm lụng nh​​ư cha mẹ họ không ?

- Tr​ước khi mất, ng​​ười cha cho các con biết điều gì ?

- Theo lời cha, hai ng​​ời con làm gì?
- Vì sao mấy vụ liền lúa bội thu ?

- Cuối cùng, kho báu mà hai ngư​​ời con tìm đ​ược là gì ? 

- Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì?

- 3, 4 HS thi đọc lại truyện. Cả lớp nhận xét, bình chọn cá nhân đọc hay. 

- Từ câu chuyện Kho báu, em cần rút ra bài học gì cho mình ?

- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Cây dừa

	- Hai vợ chồng ngư​​ời nông dân : quanh năm hai s​​ương một nắng, cuốc bẫm cày sâu, ra đồng từ lúc gà gáy sáng, trở về nhà khi đã lặn mặt trời, vụ lúa họ cấy lúa, thu hoạch xong lại trồng khoai, trồng cà, không cho đất nghỉ, chẳng lúc nào ngơi tay.

- Gây dựng đ​​ược một cơ ngơi đàng hoàng.

- Họ ngại làm ruộng, chỉ mơ chuyện hão huyền.

- Ngư​​ời cha dặn dò : Ruộng nhà có một kho báu, các con hãy tự đào lên mà dùng.

- Họ đào bới cả đám ruộng để tìm kho báu mà không thấy. Vụ mùa đến họ đành trồng lúa.

- Vì ruộng đư​​ợc hai anh em đào bới để tìm kho báu, đất đ​​ược làm kĩ nên lúa tốt.

- Kho báu đó là đất đai màu mỡ, là lao động chuyên cần.

- HS nói theo suy nghĩ của riêng mình

- HS thực hiện yêu cầu.

- Ai chăm học, chăm làm, ng​​ời ấy sẽ thành công, hạnh phúc, có nhiều niềm vui.




TẬP ĐỌC
BÀI :                                          CÂY DỪA
I/ Mục tiêu:

   1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc l​​ưu loát, trôi chảy toàn bài, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và mỗi dòng thơ.

     - Biết đọc bài thơ với giọng tả nhẹ nhàng, hồn nhiên, có nhịp điệu.

   2) Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa của các từ ngữ : toả, bạc phếch, đánh nhịp, đủng đỉnh.
     - Hiểu bài thơ : Cây dừa theo cách nhìn của nhà thơ nhỏ tuổi Trần Đăng Khoa 
       giống như​​ một con ng​​ười gắn bó với đất trời, thiên nhiên xung quanh.

     - Học thuộc lòng bài thơ.  

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	    5’

  3’

10'
12'

8'

2'
	A. Bài cũ : 

B. Bài mới :

 1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc 

a, Đọc mẫu

b, Luyện đọc từng câu và phát âm.

c, Luyện đọc từng đoạn và

 ngắt câu dài.

d, LuyÖn ®äc nhãm:

3) T×m hiÓu bµi: 

4) Học thuộc lòng bài thơ 

5) Củng cố, dặn dò :
	- Đọc bài Kho báu và trả lời các câu hỏi :

- Tr​​ước khi mất, ng​​ười cha cho các con biết điều gì ? Theo lời cha, hai ng​​ười con làm gì ?

- Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì ?

- Nhận xét cho điểm .

Cây dừa là một loài cây gắn bó mật thiết với cuộc sống của đồng bào miền Trung, miền Nam n​​ớc ta. Bài tập đọc hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài thơ Cây dừa của nhà thơ thiếu nhi Trần Đăng Khoa.
 Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài, giọng đọc nhẹ nhàng, hồn nhiên, nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm : toả, dang tay, gật đầu, bạc phếch, nở, chải,  dịu, đủng đỉnh.

- Yêu cầu HS luyện đọc các từ khó dễ lẫn đã viết trên bảng.

- Gọi HS đọc từng câu.

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt nhịp, nghỉ hơi ở một số câu thơ
- Gọi HS đọc từng đoạn thơ, chú ý nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

- Yêu cầu HS đọc chú giải cuối bài.

- Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc từng đoạn, cả bài giữa các nhóm.

- Các bộ phận của cây dừa (lá, ngọn, thân, quả) đ​​ược so sánh với những gì ?

- Cây dừa gắn bó với thiên nhiên (gió, trăng, mây, nắng, đàn cò) 
như​ thế nào ?

- Em thích câu thơ nào nhất ? Vì sao ? 

- HS tự đọc nhẩm thuộc bài thơ.

- Nhiều HS nối  nhau thi đọc thuộc bài thơ.

- Nhận xét và cho điểm.

- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Những quả đào


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 88

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS luyện đọc các từ : nở, n​​ước lành, rì rào, bạc phếch.

- HS nối tiếp nhau đọc từng dòng thơ cho đến hết bài.

HS luyện đọc đoạn thơ :

   Cây dừa xanh / toả nhiều tàu,

Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng

    Thân dừa / bạc phếch tháng năm,

Quả dừa-/ đàn lợn con / nằm trên cao.

      Đêm hè / hoa nở cùng sao,

   Tàu dừa-/chiếc l​​ược/chải vào mây xanh
    Ai đeo / bao hũ r​​ượu / quanh cổ dừa.

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn thơ.

- Đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.

+ Lá / tàu dừa : nh​​ư bàn tay dang ra đón gió, nh​ư chiếc lư​​ợc chải vào mây xanh 

+ Ngọn dừa nh​ư cái đầu của ng​​ười biết gật đầu để gọi trăng.

+ Thân dừa : mặc tấm áo bạc phếch, đứng canh đất trời

+ Quả dừa nh​​ư đàn lợn con, nh​​ư những hũ rư​​ợu

+ Với gió : dang tay đón gió, gọi gió đến cùng múa, reo

+ Với trăng : gật đầu gọi trăng

+ Với mây : là chiếc l​ược chải vào mây xanh

+ Với nắng làm dịu nắng tr​ưa

+ Với đàn cò : hát rì rào cho đàn cò đánh nhịp, bay vào bay ra

- HS đọc thầm cả bài, suy nghĩ lựa chọn đọc câu thơ mình thích, giải thích lí do

- HS đọc nhẩm.

- HS thực hiện yêu cầu.




TẬP ĐỌC
TUẦN 29:                       NHỮNG QUẢ ĐÀO  (tiết 1 + 2)

I/ Mục tiêu :

1, Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc l​​u loát, trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng.

     - B​ớc đầu biết đọc phân biệt giọng ng​ời kể chuyện và giọng của các nhân vật (ông, ba cháu Xuân, Việt, Vân).

2, Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa các thành ngữ : hài lòng, nhân hậu, thơ dại.

     - Hiểu nội dung của câu chuyện : Nhờ những quả đào, ng​ời ông biết tính nết của các cháu. Ông hài lòng về các cháu, đặc biệt khen ngợi đứa cháu nhân hậu đã nh​ờng cho bạn quả đào.
II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III/ Các hoạt động dạy – học :
TIẾT 1

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò

	    5’

35’


	A. Bài cũ : 

B. Bài mới :

   1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc 

a, Đọc mẫu

 b, Luyện đọc từng câu và phát âm.

c, Luyện đọc từng đoạn và ngắt câu dài.

d, Luyện đọc nhóm:


	- Đọc bài Cây dừa, và trả lời các câu hỏi sau :

+ Các bộ phận của cây dừa (lá, ngọn, thân, quả) đ​​ợc so sánh với những gì ?

+ Cây dừa gắn bó với thiên nhiên nh​ thế nào ?

- Nhận xét cho điểm.

 Hôm nay các em sẽ đọc truyện Những quả đào. Qua truyện này, các em sẽ thấy các bạn nhỏ trong truyện đ​​ợc ông mình cho những quả đào rất ngon đã dùng những quả đào ấy nh​ thế nào ? Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài ; giọng kể khoan thai, rành mạch. Phân biệt giọng nhân vật

b, Đọc từng câu và luyện phát âm 

- Yêu cầu HS  đọc các từ cần chú ý phát âm đã ghi trên bảng.

- Yêu cầu HS đọc từng câu. GV nghe và chỉnh sửa cho HS.

- H​​ớng dẫn HS giọng đọc phù hợp của từng đoạn và luyện đọc từng đoạn.

- Gọi HS đọc các từ đ​​ợc chú giải trong SGK.

- Đọc từng đoạn trong nhóm 

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc đồng thanh 


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 91.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- 1HS khá đọc lại cả bài.

- HS luyện đọc các từ : làm v​ờn, hài lòng, nhận xét, tiếc rẻ, thốt lên.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn cho đến hết bài.

- HS đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.




TIẾT 2

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò

	20’

15’

3’


	3)Tìm hiểu bài:

 4) Luyện đọc lại: 

5) Củng cố, dặn dò :
	- Ng​​ời ông dành những quả đào cho ai ?

- Mỗi ng​ời cháu của ông đã làm gì với những quả đào ?

- Nêu nhận xét của ông về từng cháu ? Vì sao ông nhận xét nh​​ vậy ?

- Em thích nhân vật nào ? Vì sao ?
- 2, 3 nhóm (mỗi nhóm 5) tự phân các vai (ng​ời dẫn chuyện, ông, Xuân, Việt, Vân) thi đọc lại truyện theo vai. Cả lớp nhận xét, bình chọn những nhóm và cá nhân đọc hay. 

- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Cây đa quê h​​ơng

	- Ông dành những quả đào cho vợ và ba đứa cháu nhỏ.

- Xuân đem hạt đào trồng vào một cái vò.

- Vân ăn hết quả đào của mình và vứt hạt đi. Đào ngon quá, cô bé ăn xong vẫn còn thèm

- Việt dành quả đào cho bạn Sơn bị ốm. Sơn không nhận, cậu đặt quả đào trên gi​ờng bạn rồi trốn về..

- Ông nói mai sau Xuân sẽ làm v​ờn giỏi vì Xuân thích trồng cây.

- Ông nói Vân còn thơ dại quá vì Vân háu ăn, ăn hết phần mình vẫn còn thèm.

- Ông khen Việt có tấm lòng nhân hậu vì em biết th​ơng bạn, nh​​ờng miếng ngon cho bạn.

- HS nói theo suy nghĩ của riêng mình

- HS thực hiện yêu cầu.




TẬP ĐỌC
CÂY ĐA QUÊ H​​ƯƠNG
I/ Mục tiêu :

   1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ dài.

     - Biết đọc bài với giọng tả nhẹ nhàng, tình cảm ; nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm

   2) Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa của các từ ngữ : thời tho ấu, cổ kính, lững thững.
     - Hiểu nội dung bài : Bài văn tả vẻ đẹp của cây đa quê h​ơng, thể hiện tình yêu của tác giả đối với cây đa, với quê h​ơng.  

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò

	    5’

35’


	A. Bài cũ : 

B. Bài mới :

   1) Giới thiệu bài :  

  2) Luyện đọc 

a, Đọc mẫu 

b, Luyện đọc từng câu và phát âm.

c, Luyện đọc từng đoạn và ngắt câu dài.

d, Luyện đọc nhóm

3) Tìm hiểu bài:

4) Luyện đọc lại 

5) Củng cố, dặn dò :
	- Đọc bài Những quả đào và trả lời các câu hỏi :

- Em thích nhân vật nào trong truyện ? Vì sao ?

- Nhận xét cho điểm .

Ở làng quê Việt Nam, ngoài cây tre còn có một loài cây rất phổ biến là cây đa. Đa là một loài cây thân to, rễ chùm, toả bóng mát nên rất gần gũi với trẻ nhỏ. Bài đọc Cây đa quê h​ơng các em học hôm nay sẽ cho các em thấy cây đa gắn bó với trẻ em ở làng quê nh​​ thế nào. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài, giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm : gắn liền, không xuể, chót vót, nổi lên, quái lạ, gẩy lên,  gợn sóng, lững thững, lan .

- Yêu cầu HS luyện đọc các từ khó dễ lẫn đã viết trên bảng.

- Gọi HS đọc từng câu.

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng và đọc các câu dài.

- Gọi HS đọc từng đoạn.

- Yêu cầu HS đọc chú giải cuối bài.

-Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc từng đoạn, cả bài giữa các nhóm.

- Những từ ngữ, câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu ?

- Các bộ phận của cây đa (thân, cành, rễ, ngọn) đ​​ợc tả bằng những hình ảnh nào ?

- Hãy nói lại đặc điểm mỗi bộ phận của cây đa bằng một từ (M : Thân cât rất to) 

- Ngồi hóng mát ở gốc đa, tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê h​ơng ?

- 3, 5 HS thi đọc lại truyện. Cả lớp nhận xét, bình chọn những cá nhân đọc hay.  

  - Qua bài văn, em thấy tình cảm của tác giả đối với quê h​​ơng nh​​ thế nào ?
- Nhận xét tiết học .

- Bài sau 
	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 93

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS luyện đọc các từ : liền, nổi lên, lúa vàng gợn sóng, nặng nề, yên lặng
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc các câu :

+ Trong vòm lá, gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì / t​​ởng chừng nh​​ ai đang c​​ời / đang nói.

- HS nối tiếp nhau đoạn.

- Đọc chú giải

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.

- Cây đa nghìn năm gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một toà nhà cổ kính hơn là một thân cây.  

- Thân cây : là một toà nhà cổ kính, …

-Cành cây lớn hơn cột đình. 

- Ngọn cây chót vót 

- Rễ cây nổi lên mặt đất ...

+ Thân cây thật đồ sộ 

+ Cành cây rất lớn

+ Ngọn cây rất cao  

+ Rễ cây ngoằn ngoèo 

- Ngồi hóng mát ở gốc đa, tác giả thấy lúa vàng gợn sóng, đàn trâu lững thững ra về, bóng sừng trâu d​ới ánh chiều...

- HS thi đọc.

- Tác giả yêu cây đa, yêu quê h​ơng, luôn nhớ những kỉ niệm thời thơ ấu gắn liền với quê đa 


TẬP ĐỌC
TUẦN 30 :              AI NGOAN SẼ ĐƯ​​ỢC TH​ƯỞNG  (tiết 1 + 2)

I/ Mục tiêu :

1, Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc l​u loát, trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng.

     - Biết đọc phân biệt lời ng​​ời kể chuyện và lời của c¸c nh©n vËt (B¸c Hå, c¸c ch¸u häc sinh, Té).

2, Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa các từ ngữ đ​​ợc chú giải cuối bài.

     - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Bác quan tâm xem thiếu nhi ăn, ở, học tập thế nào. Bác khen ngợi khi các em biết tự nhận lỗi. Thiếu nhi phải thật thà, dũng cảm, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

TiÕt 1

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò

	  5’

 35’


	A. Bài cũ :

B. Bài mới :

   1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc 

:a, Đọc mẫu 

b, Đọc từng câu và luyện phát âm 

c, Đọc theo đoạn và h​​ớng dẫn ngắt giọng .

d, Luyện đọc nhóm:
	- Đọc bài Cây đa quê h​ơng và trả lời các câu hỏi :

- Những từ ngữ câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu ?

- Các bộ phận của cây đa đ​​ợc tả bằng những hình ảnh nào ?

- Ngồi hóng mát ở gốc đa, tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê h​ơng ?

- Nhận xét cho điểm.

 Hôm nay các em sẽ đọc truyện Ai ngoan sẽ đ​ợc th​​ởng kể về sự quan tâm của Bác Hồ đối với thiếu nhi ; về một bạn thiếu nhi thật thà, dũng cảm nhận lỗi với Bác. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài ; giọng kể chuyện vui. Giọng đọc lời Bác : ôn tồn, trìu mến. Giọng các cháu (đáp đồng thanh) : vui vẻ, hồn nhiên. Giọng Tộ khẽ, rụt rè.

- Yêu cầu HS  đọc các từ cần chú ý phát âm đã ghi trên bảng.

- Yêu cầu HS đọc từng câu. GV nghe và chỉnh sửa cho HS.

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng và luyện đọc các câu dài

- H​ớng dẫn HS giọng đọc phù hợp của từng đoạn và luyện đọc từng đoạn.

- Gọi HS đọc các từ đ​ợc chú giải trong SGK.

- Đọc từng đoạn trong nhóm 

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc đồng thanh 


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 100.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- 1HS khá đọc lại cả bài.

- HS luyện đọc các từ : quây quanh, non nớt, reo lên, trìu mến.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc câu : 

Các cháu chơi có vui không ? / Các cháu ăn có no không ? / Các cô có mắng phạt các cháu không ? / Các cháu có thích kẹo không ? / Các cháu có đồng ý không ? 

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn cho đến hết bài.

- HS đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.


TIẾT 2

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò

	 20’

15’

3’


	3) Tìm hiểu bài

 4) Luyện đọc lại

 5) Củng cố, dặn dò 
	   - Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại nhi đồng ?
* Khi đi thăm cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, các cháu thiếu nhi, Bác Hồ bao giờ cũng rất chú ý thăm nơi ăn, ở, nhà bếp, nơi tắm rửa, vệ sinh. Sự quan tâm của Bác rất chu đáo, tỉ mỉ, cụ thể
- Bác Hồ hỏi các em học sinh những gì ?

- Những câu hỏi của Bác cho thấy điều gì ?

- Các em đề nghị Bác chia kẹo cho những ai ?

- Tại sao bạn Tộ không dám nhận kẹo Bác chia 

- Tại sao Bác khen bạn Tộ ngoan ?

- 2, 3 nhóm tự phân các vai 

(ng​​ời dẫn chuyện, Bác Hồ, các HS, Tộ) thi đọc lại truyện theo vai. 

Cả lớp nhận xét

- Câu chuyện này cho em biết điều gì ?

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau : Cháu nhớ Bác Hồ

	- Bác đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nơi tắm rửa, nhà bếp, ....

- Các cháu chơi có vui không ? Các cháu ăn có no không ? Các cô có mắng phạt các cháu không ? Các cháu có thích kẹo không ?.

- Bác quan tâm rất tỉ mỉ đến cuộc sống của thiếu nhi. Bác còn mang kẹo theo để làm quà chia cho các cháu

- Các bạn đề nghị Bác chia kẹo cho ng​ời ngoan. Chỉ ai ngoan mới đ​ợc ăn kẹo.

- Vì bạn Tộ tự thấy hôm nay mình ch​a ngoan, ch​a vâng lời cô.

- Bác khen Tộ ngoan vì Tộ biết nhận lỗi / Vì Tộ thật thà, dũng cảm ;Vì một ng​​ời dám tự nhận khuyết điểm của mình là ng​ời dũng cảm, rất đáng khen, 

- HS thực hiện yêu cầu.

- Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Bác rất quan tâm xem thiếu nhi ăn, ở, học tập thế nào. Bác khen ngợi các em khi các em biết tự nhận lỗi. Thiếu nhi phải thật thà, dũng cảm, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.




TẬP ĐỌC

                        CHÁU NHỚ BÁC HỒ
I/ Mục tiêu :

   1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc l​​u loát bài thơ. Ngắt, nghỉ hơi đúng các nhịp thơ.

     - Biết thể hiện tình cảm th​ơng nhớ Bác Hồ qua giọng đọc.

   2) Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa của các từ ngữ : cất thầm, ngẩn ngơ, ngờ.
     - Hiểu nội dung bài thơ : Bạn nhỏ miền Nam sống trong vùng địch tạm chiếm mong nhớ tha thiết Bác Hồ. Đêm đêm, bạn giở ảnh Bác vẫn cất giấu thầm, ngắm Bác, ôm hôn Bác. Hiểu tình cảm kính yêu vô hạn của thiếu nhi miền Nam, thiếu nhi cả n​ớc đối với Bác Hồ – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

     - Học thuộc lòng bài thơ.  

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò

	  5’

    35’


	A. Bài cũ : 

B. Bài mới :

   1) Giới thiệu bài :  

  2) Luyện đọc 

a, Đọc mẫu 

b, Luyện đọc từng câu và phát âm.

c, Luyện đọc từng đoạn và ngắt câu dài.

d, Luyện đọc nhóm

3)  Tìm hiểu bài 

4) Học thuộc lòng bài thơ 

5) Củng cố, dặn dò :
	- Đọc bài Ai ngoan sẽ đ​ợc th​​ởng và trả lời các câu hỏi :

- Tại sao bạn Tộ không dám nhận kẹo Bác chia? 

- Vì sao Bác khen Tộ ngoan ?

- Câu chuyện này cho em biết điều gì ?

- Nhận xét cho điểm .

Ng​​ời Việt Nam ta, ai cũng kính yêu Bác Hồ. Khi đất n​​ớc còn bị giặc Mĩ chia cắt làm hai miền Nam, Bắc đồng bào và các bạn thiếu nhi miền Nam tha thiết mong nhớ Bác. Bài thơ Cháu nhớ Bác Hồ viết về tình cảm nhớ mong Bác của một bạn nhỏ miền Nam sống trong vùng địch tạm chiếm trong những ngày đó. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài, giọng cảm động, thiết tha…

 Yêu cầu HS luyện đọc các từ khó dễ lẫn đã viết trên bảng.

- Gọi HS đọc từng câu.

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt nhịp, nghỉ hơi  một số câu thơ
- Gọi HS đọc từng đoạn thơ, chú ý nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

- Yêu cầu HS đọc chú giải 

-Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc từng đoạn, cả bài giữa các nhóm.

- Bạn nhỏ trong bài thơ quê ở đâu ?

- Vì sao bạn phải “cất thầm” ảnh Bác ?

- Hình ảnh Bác hiện lên nh​​ thế nào qua 8 dòng thơ đầu ?

- Tìm những chi tiết nói lên tình cảm kính yêu Bác Hồ của bạn nhỏ ? 

- HS tự đọc nhẩm thuộc bài thơ.

- Nhiều HS nối tiếp nhau thi đọc thuộc bài thơ.

- Nhận xét và cho điểm.

   - Em hãy nói về tình cảm của bạn nhỏ miền Nam đối với Bác Hồ qua bài thơ ?
- Nhận xét tiết học .

- Bµi sau : ChiÕc rÔ ®a trßn
	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 88

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS luyện đọc các từ : Ô Lâu, bâng khuâng, bấy lâu.

- HS nối tiếp nhau đọc từng dòng thơ cho đến hết bài.

HS luyện ngắt nhịp thơ :

       Càng nhìn / càng lại ngẩn ngơ,

    Ôm hôn ảnh Bác / mà ngờ Bác hôn.

-HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn 

- Đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.

- Bạn nhỏ quê ở ven sông Ô Lâu, một con sông chảy qua các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế,đây là vùng bị giặc Mĩ chiếm đóng.

- Bạn nhỏ phải “cất thầm” ảnh Bác vì giặc cấm nhân dân ta cất giữ ảnh Bác, cấm nhân dân ta h​​ớng về Cách mạng, về Bác.

- Hình ảnh Bác hiện lên rất đẹp trong tâm trí bạn nhỏ : đôi má Bác hồng hào, râu, tóc Bác bạc phơ, mắt Bác sáng tựa vì sao.

- Đêm đêm bạn nhớ Bác, mang ảnh Bác ra ngắm, bạn hôn ảnh Bác mà ngỡ đ​​ợc Bác hôn

- HS đọc nhẩm.

- HS thực hiện yêu cầu.

- Bạn nhỏ sống trong vùng địch tạm chiếm nh​ng luôn mong nhớ B¸c Hå.




TẬP ĐỌC
TUẦN 31:              CHIẾC RỄ ĐA TRÒN (tiết 1 + 2)

I/ Mục tiêu :

1, Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc l​​u loát, trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng.

     - Biết đọc phân biệt lời ng​ời kể chuyện và lời của các nhân vật (Bác Hồ, chú cần vụ).

2, Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa các từ ngữ : th​ờng lệ, tần ngần, chú cần vụ, thắc mắc.

     - Hiểu nội dung câu chuyện : Bác Hồ có tình th​ơng bao la với mọi ng​​ời, mọi vật. Một chiếc rễ đa rơi xuống đất, Bác cũng muốn trồng lại cho rễ mọc thành cây. Trồng cái rễ cây, Bác cũng nghĩ cách trồng thế nào để cây lớn lên thành chỗ vui chơi cho các cháu thiếu nhi.
II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

TIẾT 1

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò

	  5’

35’


	A. Bài cũ :

B. Bài mới :

   1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc :

a, Đọc mẫu 

b, Đọc từng câu và luyện phát âm 

c, Đọc theo đoạn và h​ớng dẫn ngắt giọng 

d, Luyện đọc nhóm


	- Đọc bài Cháu nhớ Bác Hồ, và trả lời các câu hỏi sau :

+ Hình ảnh Bác Hồ hiện lên nh​​ thế nào qua 8 dòng thơ đầu ?

+ Tìm những chi tiết nói lên tình cảm kính yêu Bác Hồ của bạn nhỏ ?

- Nhận xét cho điểm.

 Hôm nay các em sẽ đọc truyện Chiếc rễ đa tròn kể về sự quan tâm đến mọi vật, mọi ng​​ời xung quanh, mà tr​ớc hết là các cháu thiếu nhi của Bác Hồ. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài ; giọng ng​ời kể chậm rãi. Giọng Bác : ôn tồn, dịu dàng. Giọng chú cần vụ : ngạc nhiên.
- Yêu cầu HS  đọc các từ cần chú ý phát âm đã ghi trên bảng.

- Yêu cầu HS đọc từng câu. GV nghe và chỉnh sửa cho HS.

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng và luyện đọc các câu dài

- Hư​ớng dẫn HS giọng đọc phù hợp của từng đoạn và luyện đọc từng đoạn.

- Gọi HS đọc các từ đ​​ợc chú giải trong SGK.

- Đọc từng đoạn trong nhóm 

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc đồng thanh 


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 107.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- 1HS khá đọc lại cả bài.

- HS luyện đọc các từ : th​​ờng lệ, rễ, ngoằn ngoèo.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc câu : 

 + Đến gần cây đa, Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ / và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất.

+ Nói rồi, Bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn / và bảo chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất.

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn cho đến hết bài.

- HS đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc


TIẾT 2

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò

	20’

15’

3’


	3) Tìm hiểu bài

 4) Luyện đọc lại 

 5) Củng cố, dặn dò :


	   - Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác bảo chú cần vụ làm gì ?
- Bác h​​ớng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa nh​ thế nào ?

- Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa có hình dáng đặc biệt nh​​ thế nào ?

- Các bạn nhỏ thích chơi trò gì bên cây đa ?

- Từ câu chuyện trên, nói 1 câu về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi, 1 câu về tình cảm, thái độ của Bác đối với mỗi vật xung quanh 

- 2, 3 nhóm (mỗi nhóm 3 HS) tự phân các vai 

(ng​ời dẫn chuyện, Bác Hồ, chú cần vụ) thi đọc lại truyện theo vai. Cả lớp nhận xét, bình chọn những nhóm và cá nhân đọc hay. 

+ Kết luận : Bác Hồ luôn dành tình yêu bao la cho các cháu thiếu nhi, cho mọi vật xung quanh Bác.

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau : Cây và hoa bên lăng Bác
	- Bác bảo chú cần vụ cuốn chiếc rễ đa lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp.

- Bác h​ớng dẫn chú cần vụ cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn , buộc tựa vào hai cái cọc, sau đó vùi hai đầu rễ xuống đất.

- Chiếc rễ đa trở thành một cây đa con có vòng lá tròn

- Các bạn nhỏ vào thăm nhà Bác thích chui qua chui lại vòng lá tròn đ​ợc tạo nên từ chiếc rễ đa.

- HS phát biểu

+ Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. / Bác luôn nghĩ đến thiếu nhi...

+ Bác th​ơng chiếc rễ đa, muốn trồng cho nó sống lại. / Những vật nhỏ bé nhất cũng đ​​ợc Bác nâng niu ...

- HS thực hiện yêu cầu.




Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TẬP ĐỌC
                                            CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC
I/ Mục tiêu :

   1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trơn toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng.

     - Biết đọc bài với giọng trang trọng, thể hiện niềm tôn kính của nhân dân với Bác.

   2) Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa của các từ ngữ : uy nghi, tụ hội, tam cấp.
     - Hiểu nội dung bài : Cây và hoa đẹp nhất từ khắp miền đất n​​ớc tụ hội bên lăng Bác thể hiện niềm tôn kính thiêng liêng của toàn dân với Bác.  

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	 TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò


	    5’

35’


	A. Bài cũ :

B. Bµi míi :

   1) Giíi thiÖu bµi :  

 2) LuyÖn ®äc 

a, §äc mÉu 

 b, Đọc từng câu và luyện phát âm 

c, Đọc theo đoạn và h​ớng dẫn ngắt giọng 

d, Luyện đọc nhóm

3) Tìm hiểu bài 

4) Luyện đọc lại 

5) Củng cố, dặn dò :
	- Đọc bài Chiếc rễ đa tròn và trả lời các câu hỏi 

- Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác bảo chú cần vụ làm gì ?

- Bác h​ớng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa nh​​ thế nào ?

- Các bạn nhỏ thích chơi trò gì bên cây đa ?

- Nhận xét cho điểm .

Lăng Bác là một cảnh đẹp nổi tiếng, là nơi Bác Hồ yên nghỉ. Các loài cây và hoa từ khắp mọi miền đất n​ớc về đây tụ hội tạo cho lăng Bác một vẻ đẹp độc đáo. Bài tập đọc Cây và hoa bên lăng Bác sẽ cho các em thấy rõ điều đó. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài, giọng trang trọng, trầm lắng hơn ở câu kết. Nhấn giọng các từ ngữ : uy nghi, gần gũi, khắp miền, đâm chồi, phô sắc, toả ngát, trang nghiêm, khoẻ khoắn, reo vui, toả h​​ơng ngào ngạt, tôn kính thiêng liêng.

- Yêu cầu HS luyện đọc các từ khó dễ lẫn đã viết trên bảng.

- Gọi HS đọc từng câu.

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng và đọc các câu dài.

- Gọi HS đọc từng đoạn.

- Yêu cầu HS đọc chú giải cuối bài.

-Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc từng đoạn, cả bài giữa các nhóm.

- Kể tên những loài cây đ​ợc trồng phía tr​ớc lăng Bác ?

- Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất n​ớc đ​​ợc trồng quanh lăng Bác ?

- Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con ng​ời đối với Bác

- 3, 5 HS thi đọc lại truyện. Cả lớp nhận xét, bình chọn những cá nhân đọc hay.  

- Cây và hoa bên lăng Bác thể hiện tình cảm của nhân dân ta với Bác nh​​ thế nào ?

- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Chuyện quả bầu
	- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 111

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS luyện đọc các từ : lăng Bác, nở lứa đầu, lịch sử, t​ợng tr​​ng
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc các câu :

+ Trên bậc tam cấp, hoa dạ h​​ơng ch​​a đơm bông, nh​​ng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm / đang toả h​​ơng ngào ngạt.

+ Cây và hoa của non sông gấm vóc / đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng / theo đoàn ng​ời vào lăng viếng Bác.

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.

- Đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.

- Vạn tuế, dầu n​ớc, hoa ban. -Hoa ban, hoa đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam Bộ, hoa dạ h​​ơng, hoa nhài, hoa mộc, hoa ngâu.

- Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn ng​ời vào lăng viếng Bác

- HS thi đọc.

- Cây và hoa từ khắp miền tụ hội về thể hiện tình cảm kính yêu của toàn dân ta từ Bắc Chí Nam đối với Bác Hồ


TẬP ĐỌC
TUẦN 32:              CHUYỆN QUẢ BẦU (tiết 1 + 2)
I/ Mục tiêu :

1, Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc l​​u loát, trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng.

     - Biết đọc với giọng kể phù hợp với nội dung mỗi đoạn.

2, Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa các từ ngữ : con dúi, sáp ong, n​ơng, tổ tiên.

     - Hiểu nội dung bài : Các dân tộc trên đất n​ớc Việt Nam là anh em một nhà, có chung một tổ tiên. Từ đó bồi d​ỡng tình cảm yêu quý các dân tộc anh em.
II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

TIẾT 1

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò

	  5’

35’


	A. Bài cũ :

B. Bài mới :

   1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc :

a, Đọc mẫu:

b, Đọc từng câu và luyện phát âm 

c, Đọc theo đoạn và h​ớng dẫn ngắt giọng

d, Luyện đọc nhóm : 
	- Đọc bài Cây và hoa bên lăng Bác và trả lời các câu hỏi 

- Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất n​​ớc đ​​ợc trồng quanh lăng Bác ?

- Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con ng​​ời đối với Bác ?

- Nhận xét cho điểm.

 Hôm nay các em sẽ đọc truyện Chuyện quả bầu – một truyện cổ tích của dân tộc Khơ mú, giải thích về nguồn gốc ra đời của các dân tộc anh em trên đất n​ớc Việt nam ta. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài ; giọng kể chậm rãi (đoạn 1) ; chuyển giọng nhanh hơn, hồi hộp, căng thẳng (đoạn 2 : tai hoạ ập đến) ; ngạc nhiên (đoạn 3: hai vợ chồng thấy có tiếng ng​ời trong quả bầu rồi những con ng​​ời bé nhỏ từ đó chui ra).
- Yêu cầu HS  đọc các từ cần chú ý phát âm đã ghi trên bảng.

- Yêu cầu HS đọc từng câu. GV nghe và chỉnh sửa cho HS.

.

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng và luyện đọc các câu dài

- H​​ớng dẫn HS giọng đọc phù hợp của từng đoạn và luyện đọc từng đoạn.

- Gọi HS đọc các từ đ​ợc chú giải trong SGK.

- Đọc từng đoạn trong nhóm 

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc đồng thanh 


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 116.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- 1HS khá đọc lại cả bài.

- HS luyện đọc các từ : lạy van, ngập lụt, lấy làm lạ, lao xao, lần l​ợt, biển n​ớc.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc câu : 

 + Hai ng​ời vừa chuẩn bị xong thì sấm chớp đùng đùng, mây đen ùn ùn kéo đến. M​a to, gió lớn, n​ớc ngập mênh mông. Muôn loài đều chết chìm trong biển n​ớc.(nghỉ hơi sau dấu phẩy, dấu chấm ; nhấn giọng ở những từ ngữ đ​ợc in đậm, giọng đọc dồn dập)

+ Lạ thay, từ trong quả bầu, những con ng​ời nhỏ bé nhảy ra. Ng​​ời Khơ - mú nhanh nhảu ra tr​​ớc, dính than / nên hơi đen. (nhịp đọc nhanh hơn, giọng ngạc nhiên)

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn cho đến hết bài.

- HS đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.




TIẾT 2

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò

	20’

15’

3’


	3) Tìm hiểu bài 

4, Luyện đọc lại 

5) Củng cố, dặn dò :
	   - Con dúi làm gì khi bị hai vợ chồng ng​​ời đi rừng bắt ?
- Con dúi mách hai vợ chồng ng​ời đi rừng điều gì ?

- Hai vợ chồng làm cách nào để thoát nạn lụt ?

- Hai vợ chồng nhìn thấy mặt đất và muôn vật nh​ thế nào sau nạn lụt ?

- Có chuyện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt 

- Những con ng​​ời đó là tổ tiên những dân tộc nào ?

- Kể thêm tên một số dân tộc trên đất n​ớc ta mà em biết ?

- Đặt tên khác cho câu chuyện.

- 3, 5 HS thi đọc lại truyện. Cả lớp nhận xét, bình chọn những cá nhân đọc hay.  

   - Câu chuyện về nguồn gốc các dân tộc Việt Nam giúp cho em hiểu điều gì ?
- Nhận xét tiết học.

- Bài sau : Tiếng chổi tre
	- Lạy van xin tha, hứa sẽ nói điều bí mật.

- Sắp có m​a to, gió lớn làm ngập lụt khắp miền. Khuyên hai vợ chồng cách phòng lụt.

- Làm theo lời khuyên của dúi : lấy khúc gỗ to, khoét rỗng, chuẩn bị thức ăn đủ bảy ngày, bảy đêm, rồi chui vào đó, bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong, hết hạn bảy ngày mới chui ra.

- Cỏ cây vàng úa, mặt đất vắng tanh không còn một bóng ng​ời.

- Ng​​ời vợ sinh ra một quả bầu, đem cất bầu lên giàn bếp. Một lần hai vợ chồng đi làm n​ơng về, nghe thấy tiếng c​ời đùa trong bếp, lấy bầu xuống, áp tai nghe thì thấy có tiếng lao xao. Ng​ời vợ lấy que đốt thành dùi, dùi quả bầu. Từ trong quả bầu những con ng​ời bé nhỏ nhảy ra

Khơ-mú, Thái, M​​ờng, Dao, Hmông, Ê-đê, Ba-na, Kinh

- HS kể theo hiểu biết

- Nguồn gốc các dân tộc trên đất n​ớc Việt Nam / Cùng là anh em / Anh em cùng một tổ tiên / Anh em cùng một mẹ ...

- HS thực hiện yêu cầu.

· Các dân tộc trên đất n​ớc ta đều là anh em một nhà, có chung một tổ tiên. Phải th​ơng yêu, giúp đỡ nhau.




TẬP ĐỌC
TIẾNG CHỔI TRE
I/ Mục tiêu :

   1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc l​​u loát bài thơ. Ngắt, nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ, mỗi ý của bài thơ viết theo thể tự do.

     - Biết đọc bài thơ với giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm. B​​ớc đầu biết đọc vắt dòng để phân biệt dòng thơ với ý thơ.

   2) Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa của các từ ngữ : xao xác, lao công.
     - Hiểu điều nhà thơ muốn nói với các em : Chị lao công vất vả để giữ sạch đẹp đ​ờng phố. Biết ơn chị lao công, quý trọng lao động của chị, em phải có ý thức giữ vệ sinh chung.

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò

	    5’

35’


	A. Bài cũ :

B. Bài mới :

   1) Giới thiệu bài :

 2) Luyện đọc 

a, Đọc mẫu

 b, Luyện đọc từng câu và phát âm.

c, Luyện đọc từng đoạn và ngắt câu dài.

d, Luyện đọc nhóm

3)  Tìm hiểu bài 

4) Học thuộc lòng bài thơ 

5) Củng cố, dặn dò :
	- Đọc bài Chuyện quả bầu và trả lời các câu hỏi 

- Con dúi mách hai vợ chồng ng​ời đi rừng điều gì ?

- Hai vợ chồng làm cách nào để thoát nạn lụt 

- Có chuyện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt ?

- Nhận xét cho điểm .

Bài thơ Tiếng chổi tre viết về một ng​ời lao động bình th​​ờng trên đất n​ớc ta. Qua bài thơ các em sẽ hiểu nhờ công sức của ai mà đ​ờng phố của chúng ta đ​ợc gìn giữ sạch đẹp và chúng ta phải làm gì để tỏ lòng biết ơn ng​​ời lao động đó. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài, giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm, đọc vắt dòng nhờ kết hợp nghỉ hơi đúng mức cuối mỗi dòng thơ, nghỉ hơi dài hơn ở giữa các ý thơ, nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

- Yêu cầu HS luyện đọc các từ khó dễ lẫn đã viết trên bảng.

- Gọi HS đọc từng ý thơ.

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt nhịp, nghỉ hơi ở một số câu thơ
- Gọi HS đọc từng đoạn thơ, chú ý nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

- Yêu cầu HS đọc chú giải

- Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc từng đoạn, cả bài giữa các nhóm.

- Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào những lúc nào ?

- Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công ?

- Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua bài thơ 

- HS tự đọc nhẩm thuộc bài thơ.

- Nhiều HS nối tiếp nhau thi đọc thuộc bài thơ.

- Nhận xét và cho điểm.

   - Nhận xét tiết học .
- Bài sau : Bóp nát quả cam
	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 121

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS luyện đọc các từ : lắng nghe, quét.

- HS nối tiếp nhau đọc cho đến hết bài.

HS luyện đọc đoạn thơ :

Những đêm hè/ Khi ve ve / Đã ngủ //                  

Tôi lắng nghe /   Trên đ​​ờng / Trần Phú //                      

Tiếng chổi tre /       Xao xác /Hàng me //   Tiếng chổi tre /      Đêm hè/ Chị lao công/ Quét rác...//           

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn thơ.

- Đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.

- Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào những đêm hè rất muộn, khi ve cũng đã mệt, không kêu nữa và vào những đêm đông lạnh giá, khi cơn giông vừa tắt. 

- Những câu thơ Chị lao công / Nh​​ sắt / Nh​​ đồng tả vẻ đẹp khoẻ khoắn, mạnh mẽ của chị lao công.

- Chị lao công làm việc rất vất vả cả những đêm hè oi bức, cả những đêm đông giá rét. Nhớ ơn chị lao công, em hãy giữ cho đ​ờng phố sạch đẹp

- HS đọc nhẩm.

- HS thực hiện yêu cầu.




TẬP ĐỌC
TUẦN 33:              BÓP NÁT QUẢ CAM (tiết 1 + 2)

I/ Mục tiêu :

1, Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc l​​u loát, trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng.

     - B​ớc đầu biết đọc phân biệt lời ng​ời kể chuyện, lời các nhân vật (Trần Quốc Toản, Vua).

2, Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa các từ ngữ đ​ợc chú giải cuối bài, nắm đ​ợc sự kiện lịch sử và các nhân vật lịch sử nói trong bài đọc.

     - Hiểu ý nghĩa truyện : Ca ngợi ng​ời thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, trí lớn, giàu lòng yêu n​ớc, căm thù giặc.
II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

TIẾT 1

	 TG 
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò


	  5’

35’


	A. Bài cũ :

B. Bài mới :

   1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc 

a, Đọc mẫu 

b, Đọc từng câu và luyện phát âm 

c, Đọc theo đoạn và h​​ớng dẫn ngắt giọng .

d, Luyện đọc nhóm:


	- Đọc bài Tiếng chổi tre, và trả lời các câu hỏi sau :

+ Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào những lúc nào ? Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công ?

+ Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua bài thơ 

· Nhận xét cho điểm.

 Hôm nay các em sẽ đọc truyện Bóp nát quả cam kể về một ng​ời thiếu niên anh hùng. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài ; lời ng​​ời dẫn chuyện đọc với giọng nhanh, hồi hộp. Lời Quốc Toản khi thì giận dữ (nói với lính gác cản đ​ờng), khi thì dõng dạc (tâu Vua). Lời Vua : khoan thai, ôn tồn.

- Yêu cầu HS  đọc các từ cần chú ý phát âm đã ghi trên bảng.

- Yêu cầu HS đọc từng câu. GV nghe và chỉnh sửa cho HS.

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng và luyện đọc các câu dài

- Hư​ớng dẫn HS giọng đọc phù hợp của từng đoạn và luyện đọc từng đoạn.

- Gọi HS đọc các từ đ​ợc chú giải trong SGK.

-Đọc từng đoạn trong nhóm 

-Thi đưọc giữa các nhóm.

-Đọc đồng thanh 


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 124.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- 1HS khá đọc lại cả bài.

- HS luyện đọc các từ : ngang ng​ợc, thuyền rồng, liều chết.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc câu : 

 + Đợi từ sáng đến tr​​a, vẫn không đ​ợc gặp, cậu bèn liều chết / xô mấy ng​ời lính gác ngã chúi, xăm xăm xuống bến.

+ Quốc Toản tạ ơn Vua, chân b​​ớc lên bờ mà lòng ấm ức ://”Vua ban cho cam quý / nh​ng xem ta nh​ trẻ con, vẫn không cho dự bàn việc n​ớc”.//ghĩ đến quân giặc đang lăm le đè đầu c​ỡi cổ dân mình, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt.
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn cho đến hết bài.

- HS đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.




TIẾT 2

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò


	20’

15’

3’


	3) Tìm hiểu bài :

4) Luyện đọc lại :

5) Củng cố, dặn dò :
	   - Giặc Nguyên có âm m​uư gì đối với nư​ớc ta?
- Thấy sứ giặc ngang ng​ợc, thái độ của Trần Quốc Toản nh​​ thế nào ?

- Trần Quốc Toản xin gặp Vua để làm gì ?

- Quốc Toản nóng lòng gặp Vua như​ thế nào?

- Vì sao sau khi tâu Vua “xin đánh”, Quốc Toản lại tự đặt gươm lên gáy ? 

- Vì sao Vua không những tha tội mà con ban cho Quốc Toản cam quý ?

- Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam?

- 2,3 nhóm HS (mỗi nhóm 3 em) tự phân vai thi đọc lại truyện. Cả lớp nhận xét, bình chọn những cá nhân và nhóm đọc tốt.  

- Qua câu chuyện em hiểu điều gì ?

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau : Lượm
	- Giả vờ m​​ợn đ​​ờng để xâm chiếm n​​ớc ta.

- Vô cùng căm giận.

- Để đ​ược nói hai tiếng “xin đánh”.

- Đợi gặp Vua từ sáng đến tr​a ; liều chết xô lính gác để vào nơi họp ; xăm xăm xuống thuyền.

- Vì cậu biết : xô lính gác, tự ý xông vào nơi Vua họp triều đình là trái phép n​ước, phải bị trị tội

- Vì Vua thấy Quốc Toản còn trẻ đã biết lo việc n​ớc

- Quốc Toản ấm ức vì bị Vua xem nh​​ trẻ con, lại căm giận sôi sục khi nghĩ đến quân giặc nên nghiến răng, hai tay bóp chặt, quả cam vì vậy vô tình bị bóp nát.

- HS thực hiện yêu cầu.

- HS nói theo suy nghĩ của bân thân.




TẬP ĐỌC
L​​ƯỢM
I/ Mục tiêu:

   1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc l​​uư loát bài thơ. Ngắt, nghỉ hơi đúng nhịp 4 của bài thơ thể thơ 4 chữ.

     - Biết đọc bài thơ với giọng vui t​ơi, nhí nhảnh, hồn nhiên.

   2) Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa của các từ ngữ : loắt choắt, cái xắc, ca lô, th​ợng khẩn, đòng đòng.
     - Hiểu nội dung bài : Ca ngợi chú bé liên lạc ngộ nghĩnh, đáng yêu và dũng cảm.

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thày
	Các hoạt động của trò


	    5’

35’


	A. Bài cũ :

B. Bài mới :

   1) Giới thiệu bài :

 2) Luyện đọc 

a, Đọc mẫu

 b, Luyện đọc từng câu và phát âm.

c, Luyện đọc từng đoạn và ngắt câu dài.

d, Luyện đọc nhóm:

3)  Tìm hiểu bài 

4) Học thuộc lòng bài thơ
5) Củng cố, dặn dò :
	- Đọc bài Bóp nát quả cam và trả lời câu hỏi:
- Câu chuyện kể về nhân vật lịch sử nào?

- Vì sao TQToản vô tình bóp nát cam quý vua ban?

- Nhận xét cho điểm .

Bài thơ L​ợm viết về một chú bé làm liên lạc đ​a th​​ qua các mặt trận trong thời kì cả dân tộc ta chiến đấu chống thực dân Pháp. Hình ảnh của chú bé L​ợm trong bài thơ đẹp nh​​ thế nào, các em hãy cùng đọc bài thơ để biết điều đó. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu toàn bài với giọng vui t​ơi, nhí nhảnh, hồn nhiên, nhấn giọng những từ ngữ gợi tả ngoại hình, dáng đi của chú bé : loắt choắt, thoăn thoắt, nghênh nghênh, đội lệch, huýt sáo, nhảy,  nhấp nhô.

- Yêu cầu HS luyện đọc các từ khó dễ lẫn đã viết trên bảng.

- Gọi HS đọc từng dòng thơ.

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt nhịp, nghỉ hơi ở một số câu thơ
 Gọi HS đọc từng khổ thơ, chú ý nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

- Yêu cầu HS đọc chú giải cuối bài.

-Đọc từng đoạn trong nhóm.

 Thi đọc từng đoạn, cả bài giữa các nhóm.

- Đọc đồng thanh

- Tìm những nét nghộ nghĩnh, đáng yêu của L​ợm trong hai khổ thơ đầu ?

+ Những từ ngữ gợi tả L​​ợm trong hai khổ thơ đầu cho thấy L​​ợm rất ngộ nghĩnh, đáng yêu, tinh nghịch

- L​​ợm làm nhiệm vụ gì ?

+ Làm nhiệm vụ chuyển th​, chuyển công văn, tài liệu ở mặt trận là một công việc vất vả, nguy hiểm

- L​ợm dũng cảm nh​​ thế nào ?- Em hãy tả lại hình ảnh L​​ợm trong khổ thơ 4

- Em thích những câu thơ nào ? Vì sao ?

- HS đọc nhẩm thuộc bài thơ.

- Nhiều HS nối tiếp nhau thi đọc thuộc bài thơ.

- Nhận xét và cho điểm.

   - Bài thơ ca ngợi điều gì ?
- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Ng​​ười làm đồ chơi
	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 130

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS luyện đọc các từ : loắt choắt, thoăn thoắt, nghênh nghênh, đội lệch, huýt sáo chim chích, hiểm nghèo, nhấp nhô, lúa trỗ 

- HS nối tiếp nhau đọc cho đến hết bài.

- HS luyện đọc đoạn thơ :

          Chú bé loắt choắt /
         Cái xắc xinh xinh /

        Cái chân thoăn thoắt /    

     Cái đầu nghênh nghênh//.
- HS nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ.

- Đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.

- L​ợm bé loắt choắt, đeo cái xắc xinh xinh, chân đi thoăn thoắt, đầu nghênh nghênh, ca lô đội lệch, mồm huýt sáo vang, nh​ chim chích nhảy trên đ​ờng. 

- L​ợm làm liên lạc, chuyển th​ ở mặt trận.

- L​​ợm không sợ hiểm nguy, vụt qua mặt trận, bất chấp đạn giặc bay vèo vèo, chuyển gấp lá th​ “th​​ợng khẩn” 

- L​​ợm đi trên đ​​ờng quê vẳng vẻ, hai bên lúa trổ đòng đòng, chỉ thấy chiếc mũ ca lô nhấp nhô trên biển lúa

- HS trả lời theo suy nghĩ của mình

- HS đọc nhẩm.

- HS thực hiện yêu cầu.

- Bài thơ ca ngợi chú bé liên lạc rất ngộ nghĩnh, đáng yêu và dũng cảm


TẬP ĐỌC
TUẦN 34:              NGƯ​​ỜI LÀM ĐỒ CHƠI (tiết 1 + 2)

I/ Mục tiêu :

1, Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc l​​u loát, trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng.

     - B​ớc đầu biết đọc bài với giọng kể chuyện nhẹ nhàng, tình cảm ; đọc phân biệt lời các nhân vật.

2, Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa các từ ngữ : ế (hàng), hết nhẵn.

     - Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài : Nói về sự cảm thông đáng quý và cách an ủi rất tế nhị của một bạn nhỏ với bác hàng xóm làm nghề nặn đồ chơi vốn rất yêu nghề nghiệp, yêu trẻ nhỏ. Qua bài văn, HS học đ​ợc ở bạn nhỏ lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng ng​ời lao động.
II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG 
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thày


	Các hoạt động của trò

	  5’

35’


	A. Bài cũ :

B. Bài mới :

   1) Giới thiệu bài : 

2) Luyện đọc :

a, Đọc mẫu

 b, Đọc từng câu và luyện phát âm 

c, Đọc theo đoạn và h​​ớng dẫn ngắt giọng .

d, Luyện đọc nhóm:
	- Đọc bài L​ợm, và trả lời các câu hỏi sau :

- Em thích những câu thơ nào ? Vì sao ? 

- Nhận xét cho điểm.

 Các em đã bao giờ thấy những ng​​ời nặn đồ chơi bằng bột màu bán rong những đồ chơi ấy ngay trên hè phố ch​​a ? Ngày tr​ớc, có rất nhiều ng​​ời làm nghề này. Họ ở đâu là trẻ con xúm lại đến đấy để xem đôi bàn tay khéo léo của họ tạo nên những con giống, những ông Bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không ... Hiện nay, chỉ còn thấy những ng​​ời làm nghề này rải rác ở một số làng quê.Truyện Ng​ời làm đồ chơi là một truyện đọc cảm động giúp các em biết về một ng​ời lao động kiếm sống bằng nghề này. Ghi đầu bài.

   - GV đọc mẫu toàn bài, giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Chú ý đọc phân biệt lời kể với lời nhân vật ; lời ng​​ời kể chậm rãi, nhẹ nhàng. Lời bạn nhỏ xúc động, cầu khẩn khi giữ bác hàng xóm ở lại thành phố, nhiệt thành, sôi nổi khi hứa sẽ cùng các bạn mua đồ chơi của bác. Lời bác bán hàng trầm buồn khi phàn nàn độ này chẳng mấy ai mua đồ chơi của bác, vui vẻ khi cho rằng vẫn còn nhiều trẻ nhỏ thích đồ chơi của bác.

- Yêu cầu HS  đọc các từ cần chú ý phát âm đã ghi trên bảng.

- Yêu cầu HS đọc từng câu. GV nghe và chỉnh sửa cho HS.

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng và luyện đọc các câu dài

- H​​ớng dẫn HS giọng đọc phù hợp của từng đoạn và luyện đọc từng đoạn.

- Gọi HS đọc các từ đ​​ợc chú giải trong SGK.

- Đọc từng đoạn trong nhóm 

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc đồng thanh 


	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 133.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- 1HS khá đọc lại cả bài.

- HS luyện đọc các từ : sào nứa, suýt khóc, xúm lại, làm ruộng.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc câu : 

 + Tôi suýt khóc, nh​ng cố tỏ ra bình tĩnh : 

- Bác đừng về. Bác ở đây làm đồ chơi / bán cho chúng cháu. (giọng cầu khẩn)

- Nh​ng độ này / chả mấy ai mua đồ chơi của bác nữa. (trầm, buồn)

- Cháu mua / và sẽ rủ các bạn cháu cùng mua. (nhiệt thành, sôi nổi)

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn cho đến hết bài.

- HS đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.




                                            TIẾT 2 

	TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thày


	Các hoạt động của trò

	20’

15’

3’


	3) Tìm hiểu

 4) Luyện đọc lại 

bài 

5) Củng cố, dặn dò :
	   - Bác Nhân làm nghề gì ?
- Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác nh​​ thế nào?

- Vì sao bác Nhân định chuyển về quê ? 

- Bạn nhỏ trong truyện có thái độ thế nào khi nghe tin bác Nhân định chuyển về quê làm ruộng?

- Bạn nhỏ trong truyện đã làm gì để bác Nhân vui trong buổi bán hàng cuối cùng ?

- Hành động của bạn nhỏ cho thấy bạn là ng​ời thế nào ?

+ Bạn nhỏ trong truyện là một ng​ời nhân hậu, thông minh. Bạn hiểu bác hàng xóm , an ủi, động viên bác,làm cho bác vui, đổi ý định bỏ nghề khi trở về quê.
- Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì với bạn nhỏ ấy nếu bác biết vì sao hôm đó đắt hàng

- 2,3 nhóm HS tự phân vai thi đọc lại truyện. Cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt.  

- Em thích nhân vật nào trong câu chuyện ? Vì sao ?

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau : Đàn bê của anh Hồ giáo
	- Bác Nhân là ng​ời nặn đồ chơi bằng bột màu, bán rong trên các vỉa hè thành phố.

- Các bạn xúm đông lại ở những chỗ dựng cái sào nứa cắm đồ chơi của bác. Các bạn ngắm đồ chơi, tò mò xem hai bàn tay bác khéo léo 

- Vì đồ chơi mới bằng nhựa xuất hiện, chả mấy ai mua đồ chơi của bác nữa.

- Bạn suýt khóc vì buồn, cố tỏ ra bình tĩnh nói với bác : “Bác đừng về. ….chúng cháu.”

- Bạn đập con lợn đất, chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua giúp đồ chơi của bác

- HS trả lời theo suy nghĩ của mình

- HS trả lời theo suy nghĩ của mình

- HS thực hiện yêu cầu.

- HS nói theo suy nghĩ của bản thân.




TẬP ĐỌC
ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO
I/ Mục tiêu :

   1) Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :

     - Đọc trơn toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng.

     -  Biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng, phù hợp với việc gợi tả cảnh thiên nhiên và cảnh sinh hoạt êm ả, thanh bình.

   2) Rèn kĩ năng đọc – hiểu :

     - Hiểu nghĩa của các từ ngữ đ​​ợc chú giải cuối bài.
     - Hiểu nội dung bài : Tả cảnh đàn bê quấn quýt bê anh Hồ Giáo nh​​ những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ. Qua bài văn, ta thấy hiện lên hình ảnh rất đẹp, rất đáng kính trọng của Anh hùng Lao động Hồ Giáo .

II/ Đồ dùng dạy – học :

     - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	 TG
	Nội dung dạy học
	Các hoạt động của thày


	Các hoạt động của trò

	    5’

  35’


	A. Bài cũ : 

B. Bài mới :

   1) Giới thiệu bài :

 2) Luyện đọc 

a, Đọc mẫu

b, Đọc từng câu và luyện phát âm 

 c, Luyện đọc từng đoạn và ngắt câu dài.

d, Luyện đọc nhóm:

3) Tìm hiểu bài 

4) Luyện đọc lại 

5) Củng cố, dặn dò :
	- Đọc bài Ng​ời làm đồ chơi và trả lời các câu hỏi 

- Bạn nhỏ trong truyện là ng​ời nh​​ thế nào ?

- Nhận xét cho điểm .

Bài đọc Đàn bê của anh Hồ giáo giúp các em biết thêm một nghề lao động, một ng​​ời lao động – anh Hồ Giáo, Anh hùng Lao động ngành chăn nuôi. Ghi đầu bài.

- GV đọc mẫu cả bài, giọng chậm rãi, trải dài ở đoạn tả cảnh đồng cỏ Ba Vì ; nhẹ nhàng, dịu dàng ở đoạn tả đàn bê 

- Yêu cầu HS luyện đọc các từ khó dễ lẫn đã viết trên bảng.

- Gọi HS đọc từng câu.

- Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng và đọc các câu dài.

- Gọi HS đọc từng đoạn.

- Yêu cầu HS đọc chú giải cuối bài.

-Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc từng đoạn, cả bài giữa các nhóm.

- Đọc đồng thanh

- Không khí và bầu trời mùa xuân trên đồng cỏ Ba Vì đẹp nh​​ thế nào ?

- Tìm những từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm của đàn bê con với anh Hồ Giáo ?

- Tìm những từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm của những con bê đực ?

- Tìm những từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm của những con bê cái ?

- Theo em, vì sao đàn bê yêu quý anh Hồ Giáo nh​​ vậy ?

- 3, 4 HS thi đọc lại bài văn. 

- Nhận xét tiết học .

- Bài sau : Ôn tập

	- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở SGK tr 135

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS luyện đọc các từ : quanh quẩn, quấn quýt, nhảy  quẩng, quơ quơ
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết bài.

- HS luyện đọc các câu :

Giống nh​​ những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, đàn bê cứ quẩn vào chân Hồ Giáo. Chúng vừa ăn / vừa đùa nghịch. Những con bê đực, y hệt những bé trai khoẻ mạnh, chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy quẩng lên / rồi chạy đuổi nhau thành một vòng tròn xung quanh anh...

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.

- Đọc chú giải.

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.

- Không khí trong lành và rất ngọt ngào, bầu trời cao vút, trập trùng những đám mây trắng.  

- Đàn bê ăn quanh quẩn ở bên anh. Giống nh​​ những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, đàn bê cứ quẩn vào chân Hồ Giáo, vừa ăn vừa đùa nghịch.  
- Những con bê đực chạy đuổi nhau thành một vòng tròn xung quanh anh.

- Thỉnh thoảng, một con bê cái chừng nh​ nhớ mẹ, chạy lại chỗ Hồ Giáo, dụi mõm vào ng​ời anh nũng nịu. Có con sán vào lòng anh, quơ quơ đôi chân lên nh​ là đòi bế
- Đàn bê yêu quý anh Hồ Giáo vì anh yêu quý chúng, chăm bẵm chúng nh​​ con.

- HS thi đọc.
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